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VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

19-5-2026 Quyết định số 2928/QĐ-UBND về việc bãi bỏ hai (02) 50 
quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

19-5-2026 Quyết định số 2944/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 52 
thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Tài chính đất đai 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính. 

21-5-2026 Quyết định số 2982/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 55 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung liên quan đến 
người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam lĩnh vực 
Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 

21-5-2026 Quyết định số 2987/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 66 
12418/2003/QĐ-UB ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Quyết định số 
32/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

25-5-2026 Quyết định số 3046/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 68 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hàng hải 
và Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 
Nông nghiệp và Môi trường. 

25-5-2026 Quyết định số 3047/QĐ-UBND về việc công bố danh mục 73 
thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tài nguyên nước 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và 
Môi trường. 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHƯỜNG AN ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2026/NQ-HĐND An Đông, ngày 21 tháng 5 năm 2026 

NGHỊ QUYẾT 
về ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân, Thường trực 

> > 9 "2 _ > 
ỴỴ A • -f A 1 A 1 A _ z _ T* _ _<7_ TT A • -f A 1 A 1 A rri Ạ -m- • 1 • A ỴỴ A • o. A Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tô đại biêu Hội đồng 

nhân dân và đại biêu Hội đồng nhân dân phường An Đông 
khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương sô 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 
6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết sô 104/2025/UBTVQH15 ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Ủy 
ban Thường vụ Quôc hội ban hành Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng nhân dân xã, 
phường, đặc khu; 

Xét Tờ trình sô 11/TTr-TT ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Thường trực Hội 
đồng nhân dân phường An Đông về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc 
của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng 
nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân phường An 
Đông; Báo cáo thâm tra sô 04/BC-BKTNS ngày 08 tháng 5 năm 2026của Ban Kinh 
tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân phường; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 
nhân dân phường An Đông tại kỳ họp; 

Hội đồng nhân dân phường An Đông khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 ban hành 
Nghị quyết về ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội 
đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và 
đại biểu Hội đồng nhân dân phường An Đông khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy chế làm việc của Hội đồng 
nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại 
biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân phường An Đông khóa I, 
nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2026. Bãi bỏ Nghị 
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quyết số 10/NQ-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân phường An 
Đông nhiệm kỳ 2021-2026 về ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân, 
Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng 
nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân lâm thời phường An Đông, nhiệm kỳ 2021 -
2026. 

Điều 3. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội 
đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân 
phường An Đông, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân phường An Đông 
và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân phường An Đông khóa I, Kỳ họp 
thứ hai thông qua ngày 21 tháng 5 năm 2026./. 

CHỦ TỊCH 

Trương Minh Kiều 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHƯỜNG AN ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHẾ LÀM VIỆC 
của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, 

các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân 
và đại biểu Hội đồng nhân dân phường An Đông 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND ngày 21 tháng 5 năm 2026 
của Hội đồng nhân dân phường An Đông) 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ, hình thức làm việc, quy trình, thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ công tác của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội 
đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu 
Hội đồng nhân dân phường An Đông (sau đây gọi chung là Hội đồng nhân dân 
phường). 

Điều 2. Nguyên tắc, chế độ làm việc của Hội đồng nhân dân phường 

1. Hoạt động của Hội đồng nhân dân phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, thực 
hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, phát huy quyền làm chủ của 
Nhân dân, phục vụ Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân, thực hiện hiệu quả 
ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. 

2. Hội đồng nhân dân hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số, bảo 
đảm trách nhiệm giải trình gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực. Đại biểu Hội đồng 
nhân dân bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền 
hạn của Hội đồng nhân dân. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân phường chịu 
trách nhiệm và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trước Hội 
đồng nhân dân phường; ban hành văn bản theo thẩm quyền và được sử dụng con dấu 
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của Hội đồng nhân dân phường để thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn được giao. Tổ đại 
biểu báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân phường vê kết quả thực hiện các nhiệm 
vụ được giao. 

4. Hội đồng nhân dân giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với Ủy ban nhân 

dân, các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân, Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các cơ quan hữu quan trong việc chuẩn bị 
chương trình, nội dung kỳ họp Hội đồng nhân dân và việc thực hiện nhiệm vụ, quyên 
hạn được giao, bảo đảm đúng quy định pháp luật. 

Điều 3. Quan hệ công tác của Hội đồng nhân dân phường với Thường trực 
hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan 
có liên quan 

1. Hội đồng nhân dân giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên, thực hiện chế độ 
báo cáo kết quả hoạt động với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Hội đồng nhân dân phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông tin với Ủy 
ban nhân dân phường và các cơ quan có liên quan trong việc chuẩn bị chương trình, 
nội dung làm việc của kỳ họp Hội đồng nhân dân, các báo cáo, đê án, dự thảo nghị 
quyết trình Hội đồng nhân dân; giải quyết các vấn đê nảy sinh trong quá trình thực 
hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân. 

3. Hội đồng nhân dân phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và các tổ chức chính trị - xã hội phường trong việc tuyên truyên, vận động Nhân dân 
tham gia xây dựng và củng cố chính quyên nhân dân, tổ chức thực hiện chính sách, 
pháp luật của Nhà nước, giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân; tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện tiếp 
xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định và các công việc 
khác có liên quan theo quy định pháp luật. 

Chương II 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG AN ĐÔNG 

Điều 4. Kỳ họp Hội đồng nhân dân phường 
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1. Hội đồng nhân dân họp mỗi năm ít nhất 02 kỳ. 

Hội đồng nhân dân quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ vào kỳ 
họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân (đối với năm bắt đầu nhiệm kỳ) và vào kỳ họp 
cuối cùng của năm trước đó (đối với các năm tiếp theo của nhiệm kỳ) theo đề nghị 
của Thường trực Hội đồng nhân dân. 

2. Hội đồng nhân dân họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh 
đột xuất khi Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường hoặc 
ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu. 

Điều 5. Chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân 

1. Căn cứ quy định của pháp luật, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và tình hình 
thực tiễn của địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân chỉ đạo Văn phòng Hội 
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân phối hợp với Ủy 
ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn rà soát các nội dung dự kiến trình tại kỳ 
họp. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức hội nghị giữa Thường trực Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

phường và các cơ quan hữu quan để thống nhất về thời gian, nội dung, chương trình 
kỳ họp, những vấn đề có liên quan đến kỳ họp và phân công các cơ quan chuẩn bị. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân báo cáo cấp có thẩm quyền về dự kiến thời 
gian, nội dung, chương trình kỳ họp theo quy định. 

4. Thường trực Hội đồng nhân dân ban hành thông báo về dự kiến thời gian, nội 
dung, chương trình kỳ họp; kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp (đối với kỳ 
họp thường lệ); phân công các Ban của Hội đồng nhân dân thẩm tra các nội dung 
trình kỳ họp theo quy định của pháp luật và lĩnh vực phụ trách. 

5. Thường trực Hội đồng nhân dân phối hợp với Ủy ban nhân dân trong việc 
chuẩn bị các tài liệu và tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân. 

Điều 6. Tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân 

1. Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa mới được tổ chức chậm nhất là 
45 ngày kể từ ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Trong nhiệm kỳ, Thường trực 
Hội đồng nhân dân quyết định tổ chức kỳ họp thường lệ chậm nhất là 20 ngày trước 
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ngày khai mạc kỳ họp. Việc tổ chức kỳ họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công 
việc phát sinh đột xuất do Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định. 

2. Kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Hội đồng nhân dân do Thường trực Hội đồng 
nhân dân khóa trước triệu tập. Trường hợp khuyết Thường trực Hội đồng nhân dân 
thì Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ định triệu tập viên 
để triệu tập và Chủ tọa kỳ họp Hội đồng nhân dân. 

3. Dự kiến chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân được gửi đến đại biểu Hội 
đồng nhân dân cùng với quyết định triệu tập kỳ họp. 

Điêu 7. Chương trình kỳ họp Hội đông nhân dân 

Hội đồng nhân dân xem xét, thông qua chương trình kỳ họp theo trình tự sau 
đây: 

1. Thường trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân dự kiến chương 
trình kỳ họp. Tại kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội 
đồng nhân dân khóa trước hoặc triệu tập viên trong trường hợp khuyết Thường trực 
Hội đồng nhân dân dự kiến chương trình kỳ họp trình Hội đồng nhân dân khóa mới 
xem xét, quyết định; 

2. Đại biểu Hội đồng nhân dân thảo luận, cho ý kiến về dự kiến chương trình kỳ 
họp; 

3. Chủ tọa kết luận; 

4. Hội đồng nhân dân biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp. 

Điêu 8. Trách nhiệm của Chủ tọa kỳ họp, Chủ tọa phiên họp Hội đông nhân 
dân 

1. Chủ tọa điều hành kỳ họp, các phiên họp của Hội đồng nhân dân là Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân hoặc triệu tập viên. Trường hợp khuyết Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân thì Thường trực Hội đồng nhân dân phân công Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân 
chủ tọa kỳ họp. Trường hợp khuyết Thường trực Hội đồng nhân dân thì Thường trực 
Hội đồng nhân dân Thành phố hồ Chí Minh chỉ định Chủ tọa kỳ họp. 

2. Chủ tọa kỳ họp, các phiên họp của Hội đồng nhân dân có trách nhiệm điều 
hành theo trình tự quy định tại Quy chế này. 

Điêu 9. Trách nhiệm của đai biểu Hội đông nhân dân tai kỳ họp • • • o • «/ • 1 
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1. Tham gia đầy đủ các phiên họp, kỳ họp của Hội đồng nhân dân. Trường hợp 
không tham dự các phiên họp, kỳ họp Hội đồng nhân dân thì phải có lý do và báo cáo 

trước với Chủ tọa kỳ họp, phiên họp, đồng thời thông tin cho Văn phòng Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban nhân dân phường, trừ trường hợp bất khả kháng. 

2. Tập trung nghiên cứu, tham gia thảo luận, góp ý kiến vào các nội dung trình kỳ 
họp Hội đồng nhân dân và thực hiện quyên giám sát, chất vấn, biểu quyết các vấn đê 
thuộc nhiệm vụ, quyên hạn của Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức 
chính quyên địa phương và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Đeo huy hiệu, mặc trang phục lịch sự, trang trọng khi thực hiện nhiệm vụ, 
quyên hạn với tư cách là đại biểu Hội đồng nhân dân. 

4. Thực hiện trả lời phỏng vấn vê các nội dung thuộc phạm vi thẩm quyên của 
đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật. 

5. Sử dụng, bảo quản tài liệu kỳ họp (bao gồm cả tài liệu mật), nội dung phiên 
họp kín của Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật. 

Điều 10. Thành lập Tổ thảo luận tại kỳ họp và trách nhiệm của Tổ trưởng, 
Tổ phó, thành viên Tổ thảo luận 

1. Căn cứ vào tình hình thực tế, Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, quyết 
định thành lập Tổ thảo luận gồm Tổ trưởng, Tổ phó, thành viên là đại biểu Hội đồng 
nhân dân để thảo luận, thống nhất vê chương trình, nội dung kỳ họp. 

2. Tổ trưởng Tổ thảo luận có trách nhiệm tổ chức để đại biểu trong Tổ thực hiện 
chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân và các quy định khác vê kỳ họp; tổ chức và 
điêu hành hoạt động của Tổ theo sự phân công của Chủ tọa kỳ họp hoặc Thường trực 

Hội đồng nhân dân. Trong trường hợp cần thiết, Tổ trưởng Tổ thảo luận có thể đê 
nghị Thường trực Hội đồng nhân dân mời đại diện các cơ quan có liên quan tham dự 
phiên thảo luận của Tổ để làm rõ những vẫn để mà đại biểu Hội đồng nhân dân quan 

tâm. 

3. Tổ phó, thành viên Tổ thảo luận có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự 

phân công của Tổ trưởng Tổ thảo luận. 

Điều 11. Công tác thư ký kỳ họp của Hội đồng nhân dân 

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có trách nhiệm tổ chức thực 
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hiện công tác thư ký kỳ họp, gồm các nội dung sau đây: 

1. Lập danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân có mặt, vắng mặt trong các phiên 
họp và trong kỳ họp; 

2. Ghi biên bản phiên họp, kỳ họp; 

3. Tổng hợp đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến của đại biểu tại các phiên họp 
của kỳ họp; 

4. Giúp Chủ tọa kỳ họp trong việc thực hiện quy trình, thủ tục tại kỳ họp, cung 
cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền về kỳ họp, đăng tải nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân trên trang thông tin điện tử của địa phương (nếu có); 

5. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa kỳ họp. 

Điều 12. Tài liệu phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân 

1. Tài liệu phục vụ kỳ họp của Hội đồng nhân dân được gửi đến Thường trực 
Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân được phân công thẩm tra (qua Văn 
phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân) để gửi đến đại biểu Hội đồng nhân 
dân chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ. 

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quyết định các tài 
liệu được lưu hành tại kỳ họp sau khi đã báo cáo và xin ý kiến Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân phường. Tài liệu chính thức được lưu hành bằng hình thức văn bản giấy 
hoặc văn bản điện tử (trừ trường hợp thuộc bí mật nhà nước); đối với văn bản quy 
phạm pháp luật thì thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân có thể cung cấp thông tin, tài liệu khác liên 
quan đến nội dung kỳ họp Hội đồng nhân dân nếu đại biểu Hội đồng nhân dân yêu 
cầu. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định chế độ quản lý và việc đăng tải 
trên trang thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân đối với tài liệu phục vụ kỳ họp 
Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật. 

4. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có trách nhiệm đăng tải 
tài liệu kỳ họp được phép công khai trên trang thông tin điện tử của phường hoặc 
niêm yết công khai theo quyết định của Thường trực Hội đồng nhân dân. 
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Điêu 13. Hình thức tiến hành kỳ họp của Hội đông nhân dân 

Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định tổ chức kỳ họp theo hình thức trực tiếp 
(bao gồm cả họp kín), trực tuyến hoặc kết hợp giữa họp trực tiếp với trực tuyến theo 
đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân. Các phiên họp tại kỳ họp được tiến 
hành công khai, trường hợp họp kín thì thực hiện theo quy định của pháp luật và 
được ghi trong chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân. 

Điêu 14. Kỳ họp thứ nhất, phiên khai mạc, phiên bế mạc kỳ họp Hội đông 
nhân dân 

1. Tại kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân khóa trước hoặc triệu tập viên là Chủ tọa các phiên họp của Hội đồng nhân 
dân cho đến khi Hội đồng nhân dân bầu được Chủ tịch Hội đồng nhân dân khóa mới. 

2. Phiên khai mạc được tổ chức vào phiên họp đầu tiên của kỳ họp Hội đồng 
nhân dân. Trước phiên khai mạc, Hội đồng nhân dân tổ chức họp phiên trù bị (nếu 
có) để xem xét, thông qua chương trình kỳ họp và một số nội dung khác theo đề nghị 
của Thường trực Hội đồng nhân dân. Phiên khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân thực 
hiện một số nội dung chính theo trình tự sau: chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại 
biểu; phát biểu khai mạc, phát biểu chỉ đạo của cấp trên (nếu có) và một số nội dung 
khác theo chương trình kỳ họp đã được thông qua. 

3. Phiên bế mạc được tổ chức sau khi Hội đồng nhân dân hoàn thành toàn bộ nội 
dung chương trình kỳ họp đã được thông qua và thực hiện theo trình tự sau: Chủ tọa 
kỳ họp phát biểu bế mạc, chào cờ. 

Điêu 15. Trình tự, thủ tục Hội đông nhân dân xem xét, quyết định các nội 
dung thuộc nhiệm vụ, quyên hạn tại kỳ họp 

Tùy từng nội dung cụ thể mà Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định các nội 
dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo trình tự, thủ tục sau đây: 

1. Đại diện cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trình dự thảo nghị quyết, đề 
án, báo cáo trình bày Tờ trình dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo theo quy định hoặc 

theo yêu cầu của Chủ tọa kỳ họp; 

2. Đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân được phân công thẩm tra hoặc chuẩn bị 

ý kiến nghiên cứu trình bày báo cáo thẩm tra, báo cáo nghiên cứu (nếu có); 
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3. Hội đồng nhân dân thảo luận tại phiên họp toàn thể hoặc tổ chức thảo luận tại 
Tổ thảo luận theo đề nghị của Chủ tọa hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân; 

4. Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trình dự thảo nghị quyết, đề án, báo 
cáo có trách nhiệm chủ động phối hợp với cơ quan chủ trì thẩm tra, bộ phận làm 
nhiệm vụ thư ký kỳ họp để xây dựng báo cáo giải trình, tiếp thu về những nội dung 
liên quan được thảo luận tại phiên họp toàn thể, phiên họp tổ; 

5. Việc biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo tại phiên họp 
Hội đồng nhân dân được thực hiện như sau: 

a) Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trình dự thảo nghị quyết, đề án, báo 
cáo trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu (nếu có); 

b) Hội đồng nhân dân thảo luận về nội dung của dự thảo nghị quyết, đề án, báo 
cáo; Chủ tọa kỳ họp xin ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân về những nội dung còn có 
ý kiến khác nhau (nếu có) trước khi nghị quyết được Hội đồng nhân dân thông qua. 
Trường hợp dự thảo có nội dung quan trọng, phức tạp hoặc còn có ý kiến khác nhau, 

cần có thêm thời gian để nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý thì Hội đồng nhân dân quyết 
định hoặc theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trình quyết định 

lùi thời điểm trình Hội đồng nhân dân thông qua; 

c) Đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết, đề án, 

báo cáo. Việc biểu quyết có thể bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc hình thức 
phù hợp khác theo Quy chế này. Trường hợp biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín 
thì sau khi Hội đồng nhân dân tiến hành bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu làm việc và báo 
cáo Hội đồng nhân dân về kết quả biểu quyết; 

6. Nội dung kỳ họp, các phiên họp toàn thể, phiên họp Tổ của Hội đồng nhân 
dân phải được lập thành biên bản và ký xác thực theo quy định. 

Điều 16. Trình tự, thủ tục Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định về công 
tác nhân sự thuộc thẩm quyền 

1. Trình tự, thủ tục trình Hội đồng nhân dân bầu các chức danh của Hội đồng 
nhân dân được thực hiện như sau: 

a) Thường trực Hội đồng nhân dân giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến giữ 
chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban 
của Hội đồng nhân dân trong số đại biểu Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân 
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xem xét, quyết định. Trường hợp khuyết Thường trực Hội đồng nhân dân thì Chủ tọa 
kỳ họp giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến giữ các chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân. 

Trường hợp người tự ứng cử hoặc người được đại biểu Hội đồng nhân dân đê cử 
ngoài danh sách do Thường trực Hội đồng nhân dân hoặc Chủ tọa kỳ họp (trong 
trường hợp khuyết Thường trực Hội đồng nhân dân) giới thiệu thì Thường trực Hội 
đồng nhân dân hoặc Chủ tọa kỳ họp trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định; 

b) Đại biểu Hội đồng nhân dân thảo luận; 

c) Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tọa kỳ họp hoặc người được Chủ tọa kỳ 
họp phân công báo cáo Hội đồng nhân dân vê việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu 
Hội đồng nhân dân (nếu có); 

d) Hội đồng nhân dân biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân; 

đ) Hội đồng nhân dân bầu Ban kiểm phiếu theo sự giới thiệu của Chủ tọa kỳ họp 
để thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu tại kỳ họp theo quy định của pháp luật và hướng 
dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

e) Hội đồng nhân dân bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân, Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân bằng hình thức bỏ phiếu kín; 

g) Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu; 

h) Chủ tọa kỳ họp hoặc người được Chủ tọa kỳ họp phân công trình Hội đồng 
nhân dân dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh; 

i) Hội đồng nhân dân thảo luận vê dự thảo nghị quyết; 

k) Chủ tọa kỳ họp hoặc người được Chủ tọa phân công báo cáo Hội đồng nhân 
dân vê việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân vê dự thảo nghị 
quyết (nếu có); 

1) Hội đồng nhân dân biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết. 

2. Trình tự, thủ tục trình Hội đồng nhân dân bầu các chức danh của Ủy ban nhân 
dân được thực hiện như sau: 

a) Chủ tịch Hội đồng nhân dân giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến giữ chức vụ 
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Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân 
trình Hội đồng nhân dân; 

b) Việc Hội đồng nhân dân bầu các chức danh của Ủy ban nhân dân được thực 
hiện tương tự như quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Trình tự, thủ tục trình Hội đồng nhân dân cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn 
nhiệm, bãi nhiệm người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu được thực hiện như 

sau: 

a) Cơ quan, người có thẩm quyền trình Hội đồng nhân dân bầu thì có thẩm 
quyền trình Hội đồng nhân dân cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm 
người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu; 

b) Việc cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm người giữ chức vụ 
do Hội đồng nhân dân bầu được thực hiện tương tự như quy định tại khoản 1 Điều 
này. Trường hợp cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm thì Hội đồng nhân dân 
biểu quyết công khai và không bầu Ban kiểm phiếu; trường hợp bãi nhiệm thì bỏ 
phiếu kín. 

4. Việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện như 

sau: 

a) Căn cứ đơn xin thôi làm nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng nhân dân, Thường 
trực Hội đồng nhân dân xem xét, trình Hội đồng nhân dân quyết định việc cho thôi 
làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân. Trong thời gian Hội đồng nhân dân không 
họp thì do Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng 
nhân dân tại kỳ họp gần nhất; 

b) Trình tự, thủ tục trình Hội đồng nhân dân cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội 
đồng nhân dân tại kỳ họp Hội đồng nhân dân được thực hiện tương tự như quy định 
tại khoản 1 Điều này. Hội đồng nhân dân quyết định hình thức biểu quyết; trường 
hợp biểu quyết công khai thì không bầu Ban kiểm phiếu. 

Điều 17. Hồ sơ về nhân sự trình Hội đồng nhân dân quyết định 

1. Hồ sơ trình Hội đồng nhân dân bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân bao gồm: 

a) Tờ trình của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trình Hội đồng nhân dân 
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bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; 

b) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; 

c) Các tài liệu liên quan đến lý lịch, nhận xét, đánh giá, kết luận về nhân sự của 
cấp có thẩm quyền theo quy định; 

d) Các tài liệu khác có liên quan do Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định 
theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Hồ sơ trình Hội đồng nhân dân cho thôi giữ chức vụ, cho từ chức, miễn 
nhiệm, bãi nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu bao gồm: 

a) Tờ trình của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trình Hội đồng nhân dân 
xem xét cho thôi giữ chức vụ, cho từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với người giữ 
chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu kèm theo đơn xin thôi giữ chức vụ, đơn xin từ 
chức (nếu có); 

b) Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân về việc cho thôi giữ chức vụ, cho 
từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân 

bầu; 

c) Văn bản thi hành kỷ luật (nếu có) hoặc ý kiến của cấp có thẩm quyền; 

d) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

3. Hồ sơ trình Hội đồng nhân dân về việc được cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu 
Hội đồng nhân dân bao gồm: 

a) Đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân của đại biểu Hội đồng 
nhân dân và các tài liệu có liên quan; 

b) Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân; 

c) Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại 
biểu Hội đồng nhân dân. 

4. Hồ sơ trình Hội đồng nhân dân về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm đại biểu Hội 

đồng nhân dân bao gồm: 

a) Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân; 

b) Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm đại 
biểu Hội đồng nhân dân; 
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c) Văn bản thi hành kỷ luật (nếu có) hoặc ý kiến của cấp có thẩm quyên; 

d) Văn bản ý kiến của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nơi 
đại biểu Hội đồng nhân dân đó đang sinh hoạt Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu 
có); 

đ) Văn bản ý kiến của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân nơi đại biểu Hội đồng 
nhân dân đang sinh hoạt (nếu có). 

Điều 18. Thông tin về kỳ họp Hội đồng nhân dân 

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có trách nhiệm đăng tải 
công khai nghị quyết của Hội đồng nhân dân trên trang thông tin điện tử của Hội 
đồng nhân dân, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

2. Cơ quan báo chí có thể được mời tham dự và đưa tin vê kỳ họp Hội đồng 
nhân dân theo quyết định của Thường trực Hội đồng nhân dân. 

Chương III 
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG AN ĐÔNG 

Điều 19. Chế độ, hình thức làm viêc 

1. Thường trực Hội đồng nhân dân họp thường kỳ mỗi tháng 01 lần hoặc khi cần 
thiết họp đột xuất theo đê nghị của Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Phiên họp phải bảo 
đảm có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân tham 
dự. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thảo luận tập thể và quyết định theo đa số. 
Các quyết định của Thường trực Hội đồng nhân dân phải được quá nửa tổng số thành 
viên Thường trực Hội đồng nhân dân biểu quyết tán thành. Trường hợp biểu quyết 
ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng nhân dân đã biểu quyết, 
kể cả trường hợp xin ý kiến bằng văn bản; thực hiện giải quyết công việc đúng thẩm 
quyên, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Quy chế này. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước 
Hội đồng nhân dân; ban hành văn bản theo thẩm quyên và được sử dụng con dấu của 
Hội đồng nhân dân để thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn được giao. 

Các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm cá nhân trước 
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Thường trực Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được Thường 
trực Hội đồng nhân dân phân công. 

4. Thường trực Hội đồng nhân dân làm việc thông qua các hình thức sau đây: 

a) Phiên họp thường kỳ, phiên họp đột xuất; 

b) Gửi xin ý kiến bằng văn bản; 

c) Hội nghị; 

d) Các đoàn công tác; 

đ) Các hình thức hoạt động khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 20. Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân 

1. Chủ tịch Hội đồng nhân dân quyết định về thời gian, chương trình, nội dung, 
hình thức họp, thành phần họp, triệu tập và chủ tọa phiên họp Thường trực Hội đồng 
nhân dân. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân phân công các Ban của Hội đồng nhân dân 
xem xét, cho ý kiến các nội dung trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân. 

3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có trách nhiệm tham mưu 
nội dung, chương trình phiên họp, ghi biên bản phiên họp; chủ trì hoàn thiện các 
thông báo, kết luận phiên họp, lưu giữ hồ sơ, tài liệu của phiên họp. 

4. Trường hợp cần thiết, căn cứ tình hình thực tế hoặc theo đề nghị của thành 
viên Thường trực Hội đồng nhân dân, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, Chủ 
tịch Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định điều chỉnh chương trình phiên họp. 

5. Căn cứ vào chương trình phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chuẩn bị nội dung trình 
phiên họp theo phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân, bảo đảm chất lượng 
và thời gian theo quy định. Các văn bản, tài liệu phục vụ phiên họp được gửi đến Văn 
phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân để báo cáo Thường trực Hội đồng 

nhân dân nghiên cứu trước khi tổ chức phiên họp. 

6. Trình tự tiến hành phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân được thực 
hiện như sau: 

a) Chủ tọa phiên họp phát biểu khai mạc và gợi ý những nội dung tập trung thảo 
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luận; 

b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trình dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án 
trình bày Tờ trình dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án để Thường trực Hội đồng nhân 
dân xem xét, cho ý kiến; 

c) Ban của Hội đồng nhân dân trình bày báo cáo thẩm tra hoặc báo cáo ý kiến 
nghiên cứu (nếu có); 

d) Thường trực Hội đồng nhân dân thảo luận; 

đ) Đại biểu tham dự phiên họp được mời phát biểu ý kiến (nếu có); 

e) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trình dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án 
phát biểu ý kiến tiếp thu, giải trình các ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân về 
những vấn đề còn có ý kiến khác nhau (nếu có); 

g) Chủ tọa kết luận; 

7. Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định về việc mời cơ quan báo 
chí tham dự và đưa tin nội dung phiên họp (nếu có). 

Điều 21. Văn bản kết luận phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân 

1. Căn cứ vào kết luận của Chủ tọa phiên họp, Văn phòng Hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân chủ trì, phối hợp với Ban của Hội đồng nhân dân được phân công 
chủ trì thẩm tra xây dựng dự thảo thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân 
dân (nếu có) trình Chủ tọa phiên họp (trường hợp là Chủ tịch Hội đồng nhân dân) 
xem xét, quyết định hoặc trình Chủ tọa phiên họp (trường hợp là Phó Chủ tịch Hội 

đồng nhân dân) xem xét, cho ý kiến trước khi trình Chủ tịch Hội đồng nhân dân xem 
xét, quyết định. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân ban hành văn bản Thông báo kết luận gửi 

đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để tổ chức thực hiện (nếu có). 

Điều 22. Trình tự, thủ tục Thường trực Hội đồng nhân dân cho ý kiến, 
quyết định bằng văn bản 

1. Trường hợp không tổ chức được phiên họp (do thiên tai, dịch bệnh hoặc tình 
trạng khẩn cấp khác) hoặc tùy vào tính chất, nội dung trình Thường trực Hội đồng 
nhân dân (như: quyết định số lượng thành viên các Ban của Hội đồng nhân dân; phê 
chuẩn danh sách và việc cho thôi làm Phó Trưởng Ban, Ủy viên của Ban của Hội 
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đồng nhân dân trong số đại biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Trưởng Ban 
Hội đồng nhân dân; các văn bản tham gia góp ý, báo cáo của Thường trực Hội đồng 
nhân dân; phê chuẩn việc cho thôi giữ chức vụ, cho từ chức đối với người giữ chức 
vụ do Hội đồng nhân dân bầu trong thời gian Hội đồng nhân dân không họp...), 
Thường trực Hội đồng nhân dân tự mình hoặc theo đề nghị của cơ quan chủ trì nội 
dung trình quyết định việc lấy ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân bằng văn bản. 

2. Hồ sơ, tài liệu trình Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, cho ý kiến, 
quyết định bằng văn bản gồm: 

a) Văn bản đề nghị hoặc Tờ trình của cơ quan trình xin ý kiến; 

b) Dự thảo nghị quyết hoặc văn bản trả lời của Thường trực Hội đồng nhân dân 
về nội dung xin ý kiến; phiếu biểu quyết bằng văn bản (nếu có); 

c) Dự thảo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân (nếu có); 

d) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

3. Trình tự Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, cho ý kiến bằng văn bản 
thực hiện như sau: 

a) Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân gửi hồ sơ, tài liệu trình 
Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, cho ý kiến, quyết định bằng văn bản tới các 
thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân, đồng thời gửi Ban của Hội đồng nhân 

dân để thẩm tra (nếu cần thiết); 

b) Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và ý kiến thẩm tra của Ban của Hội đồng nhân dân 
(nếu có), thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân cho ý kiến vào dự thảo nghị 
quyết, đề án, báo cáo và phiếu biểu quyết bằng văn bản, gửi về Văn phòng Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban nhân dân để tổng hợp; 

c) Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tổng hợp kết quả biểu 
quyết bằng phiếu, ý kiến của các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân báo cáo 
Thường trực Hội đồng nhân dân và gửi Ban của Hội đồng nhân dân được phân công 
thẩm tra (nếu có); 

d) Cơ quan trình có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo 
nghị quyết, đề án, báo cáo; 

đ) Ban của Hội đồng nhân dân được phân công thẩm tra hoặc Văn phòng Hội 
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đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thực hiện rà soát, trình Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân ký ban hành nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân khi bảo đảm điêu 
kiện theo quy định. 

Điều 23. Trách nhiêm của Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân, Ủy viên là Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân 

1. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng nhân dân: 

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn theo quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức 
chính quyên địa phương, các quy định của pháp luật có liên quan và Quy chế này; 

b) Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn của Thường trực Hội 
đồng nhân dân; 

c) Chủ tịch Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm cá nhân trước Thường trực Hội 
đồng nhân dân vê việc thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn được phân công; chịu trách 
nhiệm tập thể trước Hội đồng nhân dân vê việc thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn của 
Thường trực Hội đồng nhân dân. 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn theo phân 
công của Chủ tịch Hội đồng nhân dân; chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân vê việc thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn được phân công; chịu trách 
nhiệm tập thể vê việc thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn của Thường trực Hội đồng nhân 

dân. 

3. Ủy viên là Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyên 
hạn theo phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân; chịu trách nhiệm tập thể vê 
việc thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân; chịu trách 
nhiệm cá nhân trước Thường trực Hội đồng nhân dân vê việc thực hiện nhiệm vụ, 
quyên hạn được Thường trực Hội đồng nhân dân phân công. 

Điều 24. Chế độ thông tin, báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân 

1. Thực hiện chế độ báo cáo của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng 
nhân dân với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh và các cơ quan theo quy định của pháp luật. 

2. Thực hiện chế độ thông tin đến Nhân dân, công khai trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử vê tình hình tổ chức và hoạt động của Hội 
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đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân; về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị 
của cử tri. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân yêu cầu các cơ quan cung cấp thông tin phục 
vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân. 

4. Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định về thẩm quyền, nội dung phát 
ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trước mỗi lần họp báo (nếu có). Người phát 
ngôn chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Thường 
trực Hội đồng nhân dân về nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí. 

Chương IV 
BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG AN ĐÔNG 

Điều 25. Chế độ, hình thức làm viêc 

1. Ban của Hội đồng nhân dân làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa 
số; thực hiện giải quyết công việc đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định 
của pháp luật và Quy chế này. 

2. Ban của Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội 
đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân (báo cáo định kỳ hoặc đột xuất); ban 
hành văn bản và được sử dụng con dấu của Hội đồng nhân dân để thực hiện nhiệm 
vụ, quyền hạn được giao. 

3. Ban của Hội đồng nhân dân làm việc thông qua hình thức tổ chức phiên họp 
thường kỳ, phiên họp đột xuất, gửi xin ý kiến bằng văn bản, tổ chức hội nghị, tổ chức 
các đoàn công tác và các hình thức hoạt động khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 26. Phạm vi, lĩnh vực phụ trách của các Ban của Hội đồng nhân dân 

Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân phân công phạm vi lĩnh 
vực phụ trách của các Ban như sau: 

1. Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân phụ trách các lĩnh vực: quy 
hoạch, quy hoạch đô thị, phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trên địa bàn, kế 
hoạch, đầu tư, tài chính, ngân sách, liên kết, hợp tác giữa các đơn vị hành chính; đất 
đai, tài nguyên, môi trường, nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch 
vụ, du lịch, xây dựng và giao thông ở địa phương; 
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2. Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân phụ trách các lĩnh vực: tổ chức 
và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật; tổ chức bộ máy và xây dựng chính 
quyền; giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, thể dục, thể thao; khoa học, công nghệ, thông 
tin, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; quốc phòng, an ninh, dân tộc và tôn giáo ở địa 

phương. 

Điều 27. Trình tự, thủ tục thẩm tra đề án, báo cáo, dự thảo nghị quyết của 
các Ban của Hội đồng nhân dân 

1. Chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp của Hội đồng nhân dân, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân trình dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo phải gửi hồ sơ dự thảo 
nghị quyết, đề án, báo cáo đến Ban của Hội đồng nhân dân được phân công thẩm tra. 
Hồ sơ dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo gửi thẩm tra được thực hiện theo quy định 
của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các quy định khác có liên quan và 
theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân. 

2. Ban của Hội đồng nhân dân tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra nghị 
quyết, đề án, báo cáo được phân công theo trình tự sau đây: 

a) Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân trình dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo 

trình bày; 

b) Đại diện Ban trình bày báo cáo thẩm tra hoặc ý kiến của Ban (nếu có); 

c) Tập thể Ban thảo luận; 

d) Đại diện cơ quan, tổ chức hữu quan phát biểu ý kiến; 

đ) Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân trình dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo 
phát biểu ý kiến (nếu có); 

e) Chủ tọa phiên họp kết luận; 

g) Tập thể Ban biểu quyết. 

3. Báo cáo thẩm tra phải thể hiện rõ quan điểm của cơ quan thẩm tra về những 
vấn đề thuộc nội dung thẩm tra được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; được gửi đến Thường 
trực Hội đồng nhân dân chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp 
Hội đồng nhân dân, đồng thời phải gửi đến cơ quan trình dự thảo nghị quyết, đề án, 

báo cáo. 
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Điều 28. Việc tổ chức phiên họp toàn thể Ban của Hội đồng nhân dân và 
việc xem xét, cho ý kiến bằng văn bản 

1. Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân quyết định triệu tập phiên họp toàn thể để 
xem xét, thảo luận, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền hoặc các nội dung theo 
phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân; phân công Phó Trưởng Ban, Ủy viên 
của Ban dự thảo nội dung trình phiên họp toàn thể của Ban hoặc chuẩn bị ý kiến của 

Ban trả lời các cơ quan. 

2. Trình tự tổ chức phiên họp toàn thể Ban của Hội đồng nhân dân được thực 
hiện tương tự như quy định tại khoản 2 Điều 27 của Quy chế này. 

3. Căn cứ kết luận phiên họp toàn thể của Ban, Trưởng Ban phân công Phó 
Trưởng Ban hoặc Ủy viên của Ban chủ trì phối hợp với công chức giúp việc Ban của 
Hội đồng nhân dân hoàn thiện dự thảo các văn bản đã cho ý kiến về nội dung phiên 

họp theo thẩm quyền, trình Trưởng Ban xem xét, quyết định. 

4. Trường hợp không tổ chức được phiên họp toàn thể Ban của Hội đồng nhân 
dân (do thiên tai, dịch bệnh hoặc tình trạng khẩn cấp khác) hoặc tùy vào tính chất, nội 
dung, Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định việc xin ý kiến bằng 

văn bản. 

Trình tự, thủ tục Ban của Hội đồng nhân dân xem xét, cho ý kiến bằng văn bản 
được thực hiện như sau: 

a) Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân phân công Phó Trưởng Ban, Ủy viên của 
Ban nghiên cứu, xây dựng dự thảo văn bản của Ban; 

b) Phó Trưởng Ban, Ủy viên của Ban được giao nhiệm vụ nghiên cứu gửi hồ sơ, 
tài liệu, phiếu xin ý kiến để các thành viên của Ban của Hội đồng nhân dân xem xét, 
cho ý kiến và biểu quyết bằng văn bản; 

c) Phó Trưởng Ban, Ủy viên của Ban của Hội đồng nhân dân được giao nhiệm 

vụ nghiên cứu tổng hợp ý kiến, biểu quyết của thành viên Ban, hoàn thiện dự thảo 
văn bản và báo cáo Trưởng Ban xem xét quyết định ký ban hành; 

d) Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân ký văn bản gửi đến Thường trực Hội 
đồng nhân dân, các cơ quan, tổ chức có liên quan; 

đ) Cơ quan trình có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo 
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nghị quyết, đê án, báo cáo (nếu có). 

Điều 29. Trách nhiêm của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và các Ủy viên 

1. Trách nhiệm của Trưởng Ban: 

a) Thực hiện các nhiệm vụ, quyên hạn của Trưởng Ban theo quy định của pháp 
luật có liên quan thuộc lĩnh vực Ban phụ trách, các nhiệm vụ được Thường trực Hội 
đồng nhân dân phân công; 

b) Phụ trách chung, chỉ đạo, điêu hành công việc của Ban; chịu trách nhiệm tập 
thể trước Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân vê hoạt động của Ban; 
chịu trách nhiệm cá nhân trước Ban, Thường trực Hội đồng nhân dân vê việc thực 
hiện nhiệm vụ, quyên hạn của Trưởng Ban; 

c) Thay mặt Ban trình bày báo cáo trước Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội 
đồng nhân dân; 

d) Cung cấp thông tin vê hoạt động của Ban cho các cơ quan báo chí (nếu có 
yêu cầu); 

đ) Xử lý văn bản đi, đến của Ban; 

e) Ký văn bản của Ban. 

2. Trách nhiệm của Phó Trưởng Ban: 

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn theo phân công của Trưởng Ban; 

b) Chịu trách nhiệm tập thể trước Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng 
nhân dân vê việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban; chịu trách nhiệm cá nhân 
trước Trưởng Ban và Ban vê việc thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn được phân công; 

c) Ký các văn bản của Ban theo phân công của Trưởng Ban. 

3. Trách nhiệm của Ủy viên: 

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn theo phân công của Trưởng Ban hoặc Phó 
Trưởng Ban; 

b) Chịu trách nhiệm tập thể trước Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng 
nhân dân vê việc thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn của Ban; chịu trách nhiệm cá nhân 
vê việc thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn được Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban phân 
công. 
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Chương V 
TỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG AN ĐÔNG 

> 9 "2 _ > 
XX A rr f _1_ _ 1_ • Ạ _ *? _ m A * • 1_ • Ạ ỴỴ A • -f A 1 A 1 A Điều 30. Trách nhiệm của Tô đại biêu Hội đồng nhân dân 

1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, hướng dân của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các quy định pháp luật có liên quan và theo sự phân 
công của Thường trực Hội đồng nhân dân. 

2. Thực hiện giám sát về các vấn đề do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực 
Hội đồng nhân dân phân công theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc 
hội và Hội đồng nhân dân và các văn bản hướng dân thi hành. 

3. Tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến 
nghị của cử tri trước kỳ họp Hội đồng nhân dân. 

> "2 *? *? "2 _ > 
XX • A -"•> •% rri ? _ 1_ _ 1_ • A _ _ _ ^ _ T* A Ả *? _ _ rr /V _ 1_ r rri /V 1_ • A TT A • -f- /V _1_A_ Điều 31. Trách nhiệm của Tô trưởng, Tô phó Tô đại biêu Hội đồng nhân 

dân 

1. Trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân: 

a) Điều hành và chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Tổ đại biểu Hội đồng 
nhân dân trước Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân; 

b) Chủ trì điều hành các phiên họp Tổ; thay mặt Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân 

ký các văn bản của Tổ; 

c) Thường xuyên giữ mối liên hệ với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban 
Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và các cơ quan, tổ chức 
liên quan. 

2. Tổ phó Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn khi được Tổ trưởng phân công. 

Chương VI 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 32. Tô chức thực hiện 

1. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng 
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nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân phường, và 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân phường thường xuyên rà soát, báo cáo 
Hội đồng nhân dân phường xem xét, quyết định thay đổi nội dung Quy chế này khi 
có những quy định pháp luật mới./. 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG AN ĐÔNG 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHƯỜNG PHÚ THỌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 01/2026/NQ-HĐND Phú Thọ, ngày 12 tháng 5 năm 2026 

NGHỊ QUYẾT 
Ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân 

phường Phú Thọ Khóa I, nhiệm kỳ 2026h2031 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quôc hội và Hội đồng nhân dân ngày 10 
tháng 12 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 
2025; Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết sô 114/2025/UBTVQH15 ngày 24 tháng 12 năm 2025 của 
Ủy ban Thường vụ Quôc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, 
Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng 
nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính 
phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định sô 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 
4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thông hóa và xử lý văn bản quy 
phạm pháp luật và Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 
tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp để tổ 
chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định 
sô 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ 
thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị quyết sô 104/2025/UBTVQH15 ngày 26 tháng 9 năm 2025 của 
Ủy ban thường vụ Quôc hội ban hành Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng nhân dân 
xã, phường, đặc khu; 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 199+200/Ngày 01-7-2026 28 

Xét Tờ trình sô 24/TTr-HĐND ngày 08 tháng 5 năm 2026 của Thường trực 
Hội đồng nhân dân về việc thông qua Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân, 
Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội 
đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân phường Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 
2026 - 2031; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp; 

Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của Hội 
đồng nhân dân phường Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy chế làm việc của Hội đồng nhân 
dân phường Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. 

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, đại 
biểu Hội đồng nhân dân phường, Ủy ban nhân dân phường và các cơ quan, đơn vị có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua. 

Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng 
nhân dân phường Phú Thọ về ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân, 
Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng 
nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân lâm thời phường Phú Thọ nhiệm kỳ 2021 -
2026 hết hiệu lực và bị thay thế bởi Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân phường Phú Thọ khóa I, kỳ họp thứ 
hai thông qua ngày 12 tháng 5 năm 2026./. 

CHỦ TỊCH 

Trương Quốc Lâm 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
PHƯỜNG PHÚ THỌ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHẾ LÀM VIỆC 
của Hội đồng nhân dân phường Phú Thọ 

khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND) 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ, hình thức làm việc, quy trình, thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn, quan hệ công tác của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội 
đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu 
Hội đồng nhân dân phường Phú Thọ. 

Điều 2. Nguyên tắc, chế độ làm việc của Hội đồng nhân dân 

1. Hoạt động của Hội đồng nhân dân phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, thực 
hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, phát huy quyền làm chủ của 
Nhân dân, phục vụ Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân, thực hiện hiệu quả 
ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. 

2. Hội đồng nhân dân hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số, bảo 
đảm trách nhiệm giải trình gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực. Đại biểu Hội đồng 
nhân dân bình đẳng trong thảo luận và quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền 
hạn của Hội đồng nhân dân. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân chịu trách 
nhiệm và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trước Hội đồng 
nhân dân phường; ban hành văn bản theo thẩm quyền và được sử dụng con dấu của 
Hội đồng nhân dân phường để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Tổ đại biểu 
báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được 
giao. 
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4. Hội đồng nhân dân giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên với Ủy ban nhân 
dân, các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân, Ủy 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các cơ quan hữu quan trong việc chuẩn bị 
chương trình, nội dung kỳ họp Hội đồng nhân dân và việc thực hiện nhiệm vụ, quyên 
hạn được giao, bảo đảm đúng quy định pháp luật. 

Điều 3. Quan hệ công tác của Hội đồng nhân dân phường với Thường trực 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố và các cơ quan có liên quan 

1. Hội đồng nhân dân phường giữ mối liên hệ chặt chẽ, thường xuyên, thực hiện 
chế độ báo cáo kết quả hoạt động với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân Thành phố. 

2. Hội đồng nhân dân phường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trao đổi thông 
tin với Ủy ban nhân dân phường và các cơ quan có liên quan trong việc chuẩn bị 
chương trình, nội dung làm việc của kỳ họp Hội đồng nhân dân, các báo cáo, đê án, 
dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân; giải quyết các vấn đê nảy sinh trong quá 
trình thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân. 

3. Hội đồng nhân dân phường phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường trong việc tuyên truyền, vận động 
Nhân dân tham gia xây dựng và củng cố chính quyên nhân dân, tổ chức thực hiện 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân thực 
hiện tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định và các công 
việc khác có liên quan theo quy định pháp luật. 

Chương II 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

Điều 4. Kỳ họp Hội đồng nhân dân 

1. Hội đồng nhân dân họp mỗi năm ít nhất 02 kỳ. 

Hội đồng nhân dân quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ vào kỳ 
họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân (đối với năm bắt đầu nhiệm kỳ) và vào kỳ họp 
cuối cùng của năm trước đó (đối với các năm tiếp theo của nhiệm kỳ) theo đê nghị 
của Thường trực Hội đồng nhân dân. 

2. Hội đồng nhân dân họp chuyên đê hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh 
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đột xuất khi Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường hoặc 
ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu. 

Điều 5. Chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân 

1. Căn cứ quy định của pháp luật, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và tình hình 
thực tiễn của địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân chỉ đạo Văn phòng Hội 
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân phối hợp với Ủy 
ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn rà soát các nội dung dự kiến trình tại kỳ 
họp. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức hội nghị giữa Thường trực Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
phường và các cơ quan hữu quan để thống nhất về thời gian, nội dung, chương trình 
kỳ họp, những vấn đề có liên quan đến kỳ họp và phân công các cơ quan chuẩn bị. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân báo cáo cấp có thẩm quyền về dự kiến thời 
gian, nội dung, chương trình kỳ họp theo quy định. 

4. Thường trực Hội đồng nhân dân ban hành thông báo về dự kiến thời gian, nội 
dung, chương trình kỳ họp; kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp (đối với kỳ 
họp thường lệ); phân công các Ban của Hội đồng nhân dân thẩm tra các nội dung 
trình kỳ họp theo quy định của pháp luật và lĩnh vực phụ trách. 

5. Thường trực Hội đồng nhân dân phối hợp với Ủy ban nhân dân trong việc 
chuẩn bị các tài liệu và tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân. 

Điều 6. Tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân 

1. Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân khóa mới được tổ chức chậm nhất là 
45 ngày kể từ ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân; trong trường hợp có bầu cử 
lại, bầu cử thêm đại biểu Hội đồng nhân dân hoặc lùi ngày bầu cử thì thời hạn tổ chức 
kỳ họp thứ nhất được tính từ ngày bầu cử lại, bầu cử thêm hoặc ngày bầu cử mới. 

Trong nhiệm kỳ, Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định tổ chức kỳ họp 
thường lệ chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp. Việc tổ chức kỳ họp 
chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất do Thường trực Hội 
đồng nhân dân quyết định. 

2. Kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Hội đồng nhân dân do Thường trực Hội đồng 
nhân dân khóa trước triệu tập. Trường hợp khuyết Thường trực Hội đồng nhân dân 
thì Thường trực Hội đồng nhân dân cấp Thành phố chỉ định triệu tập viên để triệu tập 
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và Chủ tọa kỳ họp Hội đồng nhân dân. 

3. Dự kiến chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân được gửi đến đại biểu Hội 
đồng nhân dân cùng với quyết định triệu tập kỳ họp. 

Điều 7. Chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân 

Hội đồng nhân dân xem xét, thông qua chương trình kỳ họp theo trình tự sau 
đây: 

1. Thường trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân dự kiến chương 
trình kỳ họp. Tại kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội 
đồng nhân dân khóa trước hoặc triệu tập viên trong trường hợp khuyết Thường trực 
Hội đồng nhân dân dự kiến chương trình kỳ họp trình Hội đồng nhân dân khóa mới 
xem xét, quyết định; 

2. Đại biểu Hội đồng nhân dân thảo luận, cho ý kiến về dự kiến chương trình kỳ 
họp; 

3. Chủ tọa kết luận; 

4. Hội đồng nhân dân biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp. 

Điều 8. Trách nhiệm của Chủ tọa kỳ họp, Chủ tọa phiên họp Hội đồng nhân 
dân 

1. Chủ tọa điều hành kỳ họp, các phiên họp của Hội đồng nhân dân là Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân và Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân hoặc triệu tập viên. 

Trường hợp khuyết Chủ tịch Hội đồng nhân dân thì Thường trực Hội đồng nhân 
dân phân công Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân chủ tọa kỳ họp. Trường hợp khuyết 
Thường trực Hội đồng nhân dân thì Thường trực Hội đồng nhân dân cấp Thành phố 
chỉ định Chủ tọa kỳ họp. 

2. Chủ tọa kỳ họp, các phiên họp của Hội đồng nhân dân có trách nhiệm điều 
hành theo trình tự quy định tại Quy chế này. 

Điều 9. Trách nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp • • • o • «/ • 1 

1. Tham gia đầy đủ các phiên họp, kỳ họp của Hội đồng nhân dân. Trường hợp 
không tham dự các phiên họp, kỳ họp Hội đồng nhân dân thì phải có lý do và báo cáo 
trước với Chủ tọa kỳ họp, phiên họp, đồng thời thông tin cho Văn phòng Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban nhân dân, trừ trường hợp bất khả kháng. 

2. Tập trung nghiên cứu, tham gia thảo luận, góp ý kiến vào các nội dung trình 
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kỳ họp Hội đồng nhân dân và thực hiện quyền giám sát, chất vấn, biểu quyết các vấn 
đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật Tổ 
chức chính quyền địa phương và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Đeo huy hiệu, mặc trang phục lịch sự, trang trọng khi thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn với tư cách là đại biểu Hội đồng nhân dân. 

4. Thực hiện trả lời phỏng vấn về các nội dung thuộc phạm vi thẩm quyền của 
đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật. 

5. Sử dụng, bảo quản tài liệu kỳ họp (bao gồm cả tài liệu mật), nội dung phiên 
họp kín của Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật. 

Điều 10. Thành lập Tổ thảo luận tại kỳ họp và trách nhiệm của Tổ trưởng, 
Tổ phó, thành viên Tổ thảo luận 

1. Căn cứ vào tình hình thực tế, Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, quyết 
định thành lập Tổ thảo luận gồm Tổ trưởng, Tổ phó, thành viên là đại biểu Hội đồng 
nhân dân để thảo luận, thống nhất về chương trình, nội dung kỳ họp. 

2. Tổ trưởng Tổ thảo luận có trách nhiệm tổ chức để đại biểu trong Tổ thực hiện 
chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân và các quy định khác về kỳ họp; tổ chức và 
điều hành hoạt động của Tổ theo sự phân công của Chủ tọa kỳ họp hoặc Thường trực 
Hội đồng nhân dân. Trong trường hợp cần thiết, Tổ trưởng Tổ thảo luận có thể đề 
nghị Thường trực Hội đồng nhân dân mời đại diện các cơ quan có liên quan tham dự 
phiên thảo luận của Tổ để làm rõ những vấn đề mà đại biểu Hội đồng nhân dân quan 
tâm. 

3. Tổ phó, thành viên Tổ thảo luận có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự 
phân công của Tổ trưởng Tổ thảo luận. 

Điều 11. Công tác thư ký kỳ họp của Hội đồng nhân dân 

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có trách nhiệm tổ chức thực 
hiện công tác thư ký kỳ họp, gồm các nội dung sau đây: 

1. Lập danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân có mặt, vắng mặt trong các phiên 
họp và trong kỳ họp; 

2. Ghi biên bản phiên họp, kỳ họp; 

3. Tổng hợp đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến của đại biểu tại các phiên họp 
của kỳ họp; 
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4. Giúp Chủ tọa kỳ họp trong việc thực hiện quy trình, thủ tục tại kỳ họp, cung 
cấp thông tin, tài liệu tuyên truyền về kỳ họp, đăng tải nghị quyết của Hội đồng nhân 
dân trên trang thông tin điện tử của địa phương; 

5. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa kỳ họp. 

Điều 12. Tài liệu phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân 

1. Tài liệu phục vụ kỳ họp của Hội đồng nhân dân được gửi đến Thường trực 
Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân được phân công thẩm tra (qua Văn 
phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân) để gửi đến đại biểu Hội đồng nhân 
dân chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ. 

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quyết định các tài 
liệu được lưu hành tại kỳ họp sau khi đã báo cáo và xin ý kiến Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân cùng cấp. Tài liệu chính thức được lưu hành bằng hình thức văn bản giấy 
hoặc văn bản điện từ (trừ trường hợp thuộc bí mật nhà nước); đối với văn bản quy 
phạm pháp luật thì thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân có thể cung cấp thông tin, tài liệu khác liên 
quan đến nội dung kỳ họp Hội đồng nhân dân nếu đại biểu Hội đồng nhân dân yêu 
cầu. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định chế độ quản lý và việc đăng tải 
trên trang thông tin điện tử của Hội đồng nhân dân đối với tài liệu phục vụ kỳ họp 
Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật. 

4. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có trách nhiệm đăng tải 
tài liệu kỳ họp được phép công khai trên trang thông tin điện tử của địa phương hoặc 
niêm yết công khai theo quyết định của Thường trực Hội đồng nhân dân. 

Điều 13. Hình thức tiến hành kỳ họp của Hội đồng nhân dân 

Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định tổ chức kỳ họp theo hình thức trực tiếp 
(bao gồm cả họp kín), trực tuyến hoặc kết hợp giữa họp trực tiếp với trực tuyến theo 
đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân. Các phiên họp tại kỳ họp được tiến 
hành công khai, trường hợp họp kín thì thực hiện theo quy định của pháp luật và 
được ghi trong chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân. 

Điều 14. Kỳ họp thứ nhất, phiên khai mạc, phiên bế mạc kỳ họp Hội đồng 
nhân dân 
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1. Tại kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân khóa trước hoặc triệu tập viên là Chủ tọa các phiên họp của Hội đồng nhân 
dân cho đến khi Hội đồng nhân dân bầu được Chủ tịch Hội đồng nhân dân khóa mới. 

2. Phiên khai mạc được tổ chức vào phiên họp đầu tiên của kỳ họp Hội đồng 
nhân dân. Trước phiên khai mạc, Hội đồng nhân dân tổ chức họp phiên trù bị (nếu 
có) để xem xét, thông qua chương trình kỳ họp và một số nội dung khác theo đê nghị 
của Thường trực Hội đồng nhân dân. 

Phiên khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân thực hiện một số nội dung chính theo 
trình tự sau: chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; phát biểu khai mạc, phát 
biểu chỉ đạo của cấp trên (nếu có) và một số nội dung khác theo chương trình kỳ họp 
đã được thông qua. 

3. Phiên bế mạc được tổ chức sau khi Hội đồng nhân dân hoàn thành toàn bộ nội 
dung chương trình kỳ họp đã được thông qua và thực hiện theo trình tự sau: Chủ tọa 
kỳ họp phát biểu bế mạc, chào cờ. 

Điều 15. Trình tự, thủ tục Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định các nội 
dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn tại kỳ họp 

Tùy từng nội dung cụ thể mà Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định các nội 
dung thuộc nhiệm vụ, quyên hạn của mình theo trình tự, thủ tục sau đây: 

1. Đại diện cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyên trình dự thảo nghị quyết, đê 
án, báo cáo trình bày Tờ trình dự thảo nghị quyết, đê án, báo cáo theo quy định hoặc 
theo yêu cầu của Chủ tọa kỳ họp; 

2. Đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân được phân công thẩm tra hoặc chuẩn 
bị ý kiến nghiên cứu trình bày báo cáo thẩm tra, báo cáo nghiên cứu (nếu có); 

3. Hội đồng nhân dân thảo luận tại phiên họp toàn thể hoặc tổ chức thảo luận tại 
Tổ thảo luận theo đê nghị của Chủ tọa hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân; 

4. Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyên trình dự thảo nghị quyết, đê án, báo 
cáo có trách nhiệm chủ động phối hợp với cơ quan chủ trì thẩm tra, bộ phận làm 
nhiệm vụ thư ký kỳ họp để xây dựng báo cáo giải trình, tiếp thu vê những nội dung 
liên quan được thảo luận tại phiên họp toàn thể, phiên họp tổ; 

5. Việc biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết, đê án, báo cáo tại phiên họp 
Hội đồng nhân dân được thực hiện như sau: 
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a) Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trình dự thảo nghị quyết, đề án, báo 
cáo trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu (nếu có); 

b) Hội đồng nhân dân thảo luận về nội dung của dự thảo nghị quyết, đề án, báo 
cáo; Chủ tọa kỳ họp xin ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân về những nội dung còn có 
ý kiến khác nhau (nếu có) trước khi nghị quyết được Hội đồng nhân dân thông qua. 
Trường hợp dự thảo có nội dung quan trọng, phức tạp hoặc còn có ý kiến khác nhau, 
cần có thêm thời gian để nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý thì Hội đồng nhân dân quyết 
định hoặc theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trình quyết định 
lùi thời điểm trình Hội đồng nhân dân thông qua; 

c) Đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết, đề án, 
báo cáo. Việc biểu quyết có thể bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc hình thức 
phù hợp khác theo Quy chế này. Trường hợp biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín 
thì sau khi Hội đồng nhân dân tiến hành bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu làm việc và báo 
cáo Hội đồng nhân dân về kết quả biểu quyết; 

6. Nội dung kỳ họp, các phiên họp toàn thể, phiên họp Tổ của Hội đồng nhân 
dân phải được lập thành biên bản và ký xác thực theo quy định. 

Điêu 16. Trình tự, thủ tục Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định vê công 
tác nhân sự thuộc thẩm quyên 

1. Trình tự, thủ tục trình Hội đồng nhân dân bầu các chức danh của Hội đồng 
nhân dân được thực hiện như sau: 

a) Thường trực Hội đồng nhân dân giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến giữ 
chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban 
của Hội đồng nhân dân trong số đại biểu Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân 
xem xét, quyết định. Trường hợp khuyết Thường trực Hội đồng nhân dân thì Chủ tọa 
kỳ họp giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến giữ các chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân. 

Trường hợp người tự ứng cử hoặc người được đại biểu Hội đồng nhân dân đề cử 
ngoài danh sách do Thường trực Hội đồng nhân dân hoặc Chủ tọa kỳ họp (trong 
trường hợp khuyết Thường trực Hội đồng nhân dân) giới thiệu thì Thường trực Hội 
đồng nhân dân hoặc Chủ tọa kỳ họp trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định; 

b) Đại biểu Hội đồng nhân dân thảo luận; 

c) Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tọa kỳ họp hoặc người được Chủ tọa kỳ 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 199+200/Ngày 01-7-2026 37 

họp phân công báo cáo Hội đồng nhân dân về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu 
Hội đồng nhân dân (nếu có); 

d) Hội đồng nhân dân biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân; 

đ) Hội đồng nhân dân bầu Ban kiểm phiếu theo sự giới thiệu của Chủ tọa kỳ họp 
để thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu tại kỳ họp theo quy định của pháp luật và hướng 
dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

e) Hội đồng nhân dân bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân, Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân bằng hình thức bỏ phiếu kín; 

g) Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu; 

h) Chủ tọa kỳ họp hoặc người được Chủ tọa kỳ họp phân công trình Hội đồng 
nhân dân dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh; 

i) Hội đồng nhân dân thảo luận về dự thảo nghị quyết; 

k) Chủ tọa kỳ họp hoặc người được Chủ tọa phân công báo cáo Hội đồng nhân 
dân về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Hội đồng nhân dân về dự thảo nghị 
quyết (nếu có); 

l) Hội đồng nhân dân biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết. 

2. Trình tự, thủ tục trình Hội đồng nhân dân bầu các chức danh của Ủy ban nhân 
dân được thực hiện như sau: 

a) Chủ tịch Hội đồng nhân dân giới thiệu danh sách nhân sự dự kiến giữ chức vụ 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân giới thiệu danh sách nhân sự 
giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân trình Hội đồng 
nhân dân; 

b) Việc Hội đồng nhân dân bầu các chức danh của Ủy ban nhân dân được thực 
hiện tương tự như quy định tại khoản 1 Điều này. 

3. Trình tự, thủ tục trình Hội đồng nhân dân cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn 
nhiệm, bãi nhiệm người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu được thực hiện như 
sau: 

a) Cơ quan, người có thẩm quyền trình Hội đồng nhân dân bầu thì có thẩm 
quyền trình Hội đồng nhân dân cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm 
người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu; 
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b) Việc cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miên nhiệm, bãi nhiệm người giữ chức vụ 
do Hội đồng nhân dân bầu được thực hiện tương tự như quy định tại khoản 1 Điều 
này. Trường hợp cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miên nhiệm thì Hội đồng nhân dân 
biểu quyết công khai và không bầu Ban kiểm phiếu; trường hợp bãi nhiệm thì bỏ 
phiếu kín. 

4. Việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện như 
sau: 

a) Căn cứ đơn xin thôi làm nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng nhân dân, Thường 
trực Hội đồng nhân dân xem xét, trình Hội đồng nhân dân quyết định việc cho thôi 
làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân. Trong thời gian Hội đồng nhân dân không 
họp thì do Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định và báo cáo Hội đồng 
nhân dân tại kỳ họp gần nhất; 

b) Trình tự, thủ tục trình Hội đồng nhân dân cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội 
đồng nhân dân tại kỳ họp Hội đồng nhân dân được thực hiện tương tự như quy định 
tại khoản 1 Điều này. Hội đồng nhân dân quyết định hình thức biểu quyết; trường 
hợp biểu quyết công khai thì không bầu Ban kiểm phiếu. 

Điều 17. Hồ sơ về nhân sự trình Hội đồng nhân dân quyết định 

1. Hồ sơ trình Hội đồng nhân dân bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân bao gồm: 

a) Tờ trình của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trình Hội đồng nhân dân 
bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; 

b) Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; 

c) Các tài liệu liên quan đến lý lịch, nhận xét, đánh giá, kết luận về nhân sự của 
cấp có thẩm quyền theo quy định; 

d) Các tài liệu khác có liên quan do Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định 
theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. 

2. Hồ sơ trình Hội đồng nhân dân cho thôi giữ chức vụ, cho từ chức, miên 
nhiệm, bãi nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu bao gồm: 

a) Tờ trình của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trình Hội đồng nhân dân 
xem xét cho thôi giữ chức vụ, cho từ chức, miên nhiệm, bãi nhiệm đối với người giữ 
chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu kèm theo đơn xin thôi giữ chức vụ, đơn xin từ 
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chức (nếu có); 

b) Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân vê việc cho thôi giữ chức vụ, cho 
từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân 
bầu; 

c) Văn bản thi hành kỷ luật (nếu có) hoặc ý kiến của cấp có thẩm quyên; 

d) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

3. Hồ sơ trình Hội đồng nhân dân vê việc được cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu 
Hội đồng nhân dân bao gồm: 

a) Đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân của đại biểu Hội đồng 
nhân dân và các tài liệu có liên quan; 

b) Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân; 

c) Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân vê việc cho thôi làm nhiệm vụ đại 
biểu Hội đồng nhân dân. 

4. Hồ sơ trình Hội đồng nhân dân vê việc miễn nhiệm, bãi nhiệm đại biểu Hội 
đồng nhân dân bao gồm: 

a) Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân; 

b) Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân vê việc miễn nhiệm, bãi nhiệm đại 
biểu Hội đồng nhân dân; 

c) Văn bản thi hành kỷ luật (nếu có) hoặc ý kiến của cấp có thẩm quyên; 

d) Văn bản ý kiến của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nơi 
đại biểu Hội đồng nhân dân đó đang sinh hoạt Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu 
có); 

đ) Văn bản ý kiến của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân nơi đại biểu Hội đồng 
nhân dân đang sinh hoạt (nếu có). 

Điều 18. Thông tin về kỳ họp Hội đồng nhân dân 

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có trách nhiệm đăng tải 
công khai nghị quyết của Hội đồng nhân dân trên trang thông tin điện tử của Hội 
đồng nhân dân, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

2. Cơ quan báo chí có thể được mời tham dự và đưa tin vê kỳ họp Hội đồng 
nhân dân theo quyết định của Thường trực Hội đồng nhân dân. 
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Chương III 
HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

Điêu 19. Chế độ, hình thức làm viêc 

1. Thường trực Hội đồng nhân dân họp thường kỳ mỗi tháng 01 lần hoặc khi cần 
thiết họp đột xuất theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Phiên họp phải bảo 
đảm có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân tham 
dự. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân thảo luận tập thể và quyết định theo đa số. 
Các quyết định của Thường trực Hội đồng nhân dân phải được quá nửa tổng số thành 
viên Thường trực Hội đồng nhân dân biểu quyết tán thành. Trường hợp biểu quyết 
ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng nhân dân đã biểu quyết, 
kể cả trường hợp xin ý kiến bằng văn bản; thực hiện giải quyết công việc đúng thẩm 
quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và Quy chế này. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước 
Hội đồng nhân dân; ban hành văn bản theo thẩm quyền và được sử dụng con dấu của 
Hội đồng nhân dân để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

Các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm cá nhân trước 
Thường trực Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được Thường 
trực Hội đồng nhân dân phân công. 

4. Thường trực Hội đồng nhân dân làm việc thông qua các hình thức sau đây: 

a) Phiên họp thường kỳ, phiên họp đột xuất; 

b) Gửi xin ý kiến bằng văn bản; 

c) Hội nghị; 

d) Các đoàn công tác; 

đ) Các hình thức hoạt động khác theo quy định của pháp luật. 

Điêu 20. Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân 

1. Chủ tịch Hội đồng nhân dân quyết định về thời gian, chương trình, nội dung, 
hình thức họp, thành phần họp, triệu tập và chủ tọa phiên họp Thường trực Hội đồng 
nhân dân. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân phân công các Ban của Hội đồng nhân dân 
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xem xét, cho ý kiến các nội dung trình tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân. 

3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân có trách nhiệm tham mưu 
nội dung, chương trình phiên họp, ghi biên bản phiên họp; chủ trì hoàn thiện các 
thông báo, kết luận phiên họp, lưu giữ hồ sơ, tài liệu của phiên họp. 

4. Trường hợp cần thiết, căn cứ tình hình thực tế hoặc theo đề nghị của thành 
viên Thường trực Hội đồng nhân dân, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, Chủ 
tịch Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định điều chỉnh chương trình phiên họp. 

5. Căn cứ vào chương trình phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chuẩn bị nội dung trình 
phiên họp theo phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân, bảo đảm chất lượng 
và thời gian theo quy định. Các văn bản, tài liệu phục vụ phiên họp được gửi đến Văn 
phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân để báo cáo Thường trực Hội đồng 
nhân dân nghiên cứu trước khi tổ chức phiên họp. 

6. Trình tự tiến hành phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân được thực 
hiện như sau: 

a) Chủ tọa phiên họp phát biểu khai mạc và gợi ý những nội dung tập trung thảo 
luận; 

b) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trình dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án 
trình bày Tờ trình dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án để Thường trực Hội đồng nhân 
dân xem xét, cho ý kiến; 

c) Ban của Hội đồng nhân dân trình bày báo cáo thẩm tra hoặc báo cáo ý kiến 
nghiên cứu (nếu có); 

d) Thường trực Hội đồng nhân dân thảo luận; 

đ) Đại biểu tham dự phiên họp được mời phát biểu ý kiến (nếu có); 

e) Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trình dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án 
phát biểu ý kiến tiếp thu, giải trình các ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân về 
những vấn đề còn có ý kiến khác nhau (nếu có); 

g) Chủ tọa kết luận; 

7. Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định về việc mời cơ quan báo 
chí tham dự và đưa tin nội dung phiên họp (nếu có). 

Điều 21. Văn bản kết luận phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân 
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1. Căn cứ vào kết luận của Chủ tọa phiên họp, Văn phòng Hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân chủ trì, phối hợp với Ban của Hội đồng nhân dân được phân công 
chủ trì thẩm tra xây dựng dự thảo thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân 
dân (nếu có) trình Chủ tọa phiên họp (trường hợp là Chủ tịch Hội đồng nhân dân) 
xem xét, quyết định hoặc trình Chủ tọa phiên họp (trường hợp là Phó Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân) xem xét, cho ý kiến trước khi trình Chủ tịch Hội đồng nhân dân xem 
xét, quyết định. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân ban hành văn bản Thông báo kết luận gửi 
đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để tổ chức thực hiện (nếu có). 

Điều 22. Trình tự, thủ tục Thường trực Hội đồng nhân dân cho ý kiến, 
quyết định bằng văn bản 

1. Trường hợp không tổ chức được phiên họp (do thiên tai, dịch bệnh hoặc tình 
trạng khẩn cấp khác) hoặc tùy vào tính chất, nội dung trình Thường trực Hội đồng 
nhân dân (như: quyết định số lượng thành viên các Ban của Hội đồng nhân dân; phê 
chuẩn danh sách và việc cho thôi làm Phó Trưởng Ban, Ủy viên của Ban của Hội 
đồng nhân dân trong số đại biểu Hội đồng nhân dân theo đề nghị của Trưởng Ban 
Hội đồng nhân dân; các văn bản tham gia góp ý, báo cáo của Thường trực Hội đồng 
nhân dân; phê chuẩn việc cho thôi giữ chức vụ, cho từ chức đối với người giữ chức 
vụ do Hội đồng nhân dân bầu trong thời gian Hội đồng nhân dân không họp...), 
Thường trực Hội đồng nhân dân tự mình hoặc theo đề nghị của cơ quan chủ trì nội 
dung trình quyết định việc lấy ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân bằng văn bản. 

2. Hồ sơ, tài liệu trình Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, cho ý kiến, 
quyết định bằng văn bản gồm: 

a) Văn bản đề nghị hoặc Tờ trình của cơ quan trình xin ý kiến; 

b) Dự thảo nghị quyết hoặc văn bản trả lời của Thường trực Hội đồng nhân dân 
về nội dung xin ý kiến; phiếu biểu quyết bằng văn bản (nếu có); 

c) Dự thảo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân (nếu có); 

d) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

3. Trình tự Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, cho ý kiến bằng văn bản 
thực hiện như sau: 

a) Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân gửi hồ sơ, tài liệu trình 
Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, cho ý kiến, quyết định bằng văn bản tới các 
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thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân, đồng thời gửi Ban của Hội đồng nhân 
dân để thẩm tra (nếu cần thiết); 

b) Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và ý kiến thẩm tra của Ban của Hội đồng nhân dân 
(nếu có), thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân cho ý kiến vào dự thảo nghị 
quyết, đê án, báo cáo và phiếu biểu quyết bằng văn bản, gửi vê Văn phòng Hội đồng 
nhân dân và Ủy ban nhân dân để tổng hợp; 

c) Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tổng hợp kết quả biểu 
quyết bằng phiếu, ý kiến của các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân báo cáo 
Thường trực Hội đồng nhân dân và gửi Ban của Hội đồng nhân dân được phân công 
thẩm tra (nếu có); 

d) Cơ quan trình có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo 
nghị quyết, đê án, báo cáo; 

đ) Ban của Hội đồng nhân dân được phân công thẩm tra hoặc Văn phòng Hội 
đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thực hiện rà soát, trình Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân ký ban hành nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân khi bảo đảm điêu 
kiện theo quy định. 

Điều 23. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân, Ủy viên là Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân 

1. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng nhân dân: 

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn theo quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức 
chính quyên địa phương, các quy định của pháp luật có liên quan và Quy chế này; 

b) Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn của Thường trực Hội 
đồng nhân dân; 

c) Chủ tịch Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm cá nhân trước Thường trực Hội 
đồng nhân dân vê việc thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn được phân công; chịu trách 
nhiệm tập thể trước Hội đồng nhân dân vê việc thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn của 
Thường trực Hội đồng nhân dân. 

2. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn theo phân 
công của Chủ tịch Hội đồng nhân dân; chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân vê việc thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn được phân công; chịu trách 
nhiệm tập thể vê việc thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn của Thường trực Hội đồng nhân 
dân. 
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3. Ủy viên là Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn theo phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân; chịu trách nhiệm tập thể về 
việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng nhân dân; chịu trách 
nhiệm cá nhân trước Thường trực Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn được Thường trực Hội đồng nhân dân phân công. 

Điêu 24. Chế độ thông tin, báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân 

1. Thực hiện chế độ báo cáo của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng 
nhân dân với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố và các cơ 
quan theo quy định của pháp luật. 

2. Thực hiện chế độ thông tin đến Nhân dân, công khai trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử về tình hình tổ chức và hoạt động của Hội 
đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân; về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị 
của cử tri. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân yêu cầu các cơ quan cung cấp thông tin phục 
vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân. 

4. Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định về thẩm quyền, nội dung phát 
ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trước mỗi lần họp báo (nếu có). Người phát 
ngôn chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Thường 
trực Hội đồng nhân dân về nội dung phát ngôn và thông tin cung cấp cho báo chí. 

Chương IV 
HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

Điêu 25. Chế độ, hình thức làm viêc 

1. Ban của Hội đồng nhân dân làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa 
số; thực hiện giải quyết công việc đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định 
của pháp luật và Quy chế này. 

2. Ban của Hội đồng nhân dân chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội 
đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân (báo cáo định kỳ hoặc đột xuất); ban 
hành văn bản và được sử dụng con dấu của Hội đồng nhân dân để thực hiện nhiệm 
vụ, quyền hạn được giao. 

3. Ban của Hội đồng nhân dân làm việc thông qua hình thức tổ chức phiên họp 
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thường kỳ, phiên họp đột xuất, gửi xin ý kiến bằng văn bản, tổ chức hội nghị, tổ chức 
các đoàn công tác và các hình thức hoạt động khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 26. Phạm vi, lĩnh vực phụ trách của các Ban của Hội đồng nhân dân 

Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân phân công phạm vi, lĩnh 
vực phụ trách của các Ban của Hội đồng nhân dân như sau: 

1. Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân phụ trách các lĩnh vực: tổ 
chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật; quy hoạch, quy hoạch đô thị, 
phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trên địa bàn, kế hoạch, đầu tư, tài chính, 
ngân sách, liên kết, hợp tác giữa các đơn vị hành chính; đất đai, tài nguyên, môi 
trường, nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, xây dựng 
và giao thông ở địa phương; 

2. Ban Văn hóa - Xã hội của Hội đồng nhân dân phụ trách các lĩnh vực: tổ chức 
bộ máy và xây dựng chính quyền; giáo dục, y tế, văn hóa, phường hội, thể dục, thể 
thao; khoa học, công nghệ, thông tin, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; quốc phòng, 
an ninh, dân tộc và tôn giáo ở địa phương. 

Điều 27. Trình tự, thủ tục thẩm tra đề án, báo cáo, dự thảo nghị quyết của 
các Ban của Hội đồng nhân dân 

1. Chậm nhất là 15 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp của Hội đồng nhân dân, cơ 
quan, tổ chức, cá nhân trình dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo phải gửi hồ sơ dự thảo 
nghị quyết, đề án, báo cáo đến Ban của Hội đồng nhân dân được phân công thẩm tra. 
Hồ sơ dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo gửi thẩm tra được thực hiện theo quy định 
của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các quy định khác có liên quan và 
theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân. 

2. Ban của Hội đồng nhân dân tổ chức phiên họp toàn thể để thẩm tra nghị 
quyết, đề án, báo cáo được phân công theo trình tự sau đây: 

a) Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân trình dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo 
trình bày; 

b) Đại diện Ban trình bày báo cáo thẩm tra hoặc ý kiến của Ban (nếu có); 

c) Tập thể Ban thảo luận; 

d) Đại diện cơ quan, tổ chức hữu quan phát biểu ý kiến; 
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đ) Đại diện cơ quan, tổ chức, cá nhân trình dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo 
phát biểu ý kiến (nếu có); 

e) Chủ tọa phiên họp kết luận; 

g) Tập thể Ban biểu quyết. 

3. Báo cáo thẩm tra phải thể hiện rõ quan điểm của cơ quan thẩm tra về những 
vấn đề thuộc nội dung thẩm tra được thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; được gửi đến Thường 
trực Hội đồng nhân dân chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc kỳ họp 
Hội đồng nhân dân, đồng thời phải gửi đến cơ quan trình dự thảo nghị quyết, đề án, 
báo cáo. 

Điều 28. Việc tổ chức phiên họp toàn thể Ban của Hội đồng nhân dân và 
việc xem xét, cho ý kiến bằng văn bản 

1. Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân quyết định triệu tập phiên họp toàn thể để 
xem xét, thảo luận, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền hoặc các nội dung theo 
phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân; phân công Phó Trưởng Ban, Ủy viên 
của Ban dự thảo nội dung trình phiên họp toàn thể của Ban hoặc chuẩn bị ý kiến của 

Ban trả lời các cơ quan. 

2. Trình tự tổ chức phiên họp toàn thể Ban của Hội đồng nhân dân được thực 
hiện tương tự như quy định tại khoản 2 Điều 27 của Quy chế này. 

3. Căn cứ kết luận phiên họp toàn thể của Ban, Trưởng Ban phân công Phó 
Trưởng Ban hoặc Ủy viên của Ban chủ trì phối hợp với công chức giúp việc Ban của 
Hội đồng nhân dân hoàn thiện dự thảo các văn bản đã cho ý kiến về nội dung phiên 

họp theo thẩm quyền, trình Trưởng Ban xem xét, quyết định. 

4. Trường hợp không tổ chức được phiên họp toàn thể Ban của Hội đồng nhân 
dân (do thiên tai, dịch bệnh hoặc tình trạng khẩn cấp khác) hoặc tùy vào tính chất, nội 
dung, Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định việc xin ý kiến bằng 
văn bản. 

Trình tự, thủ tục Ban của Hội đồng nhân dân xem xét, cho ý kiến bằng văn bản 
được thực hiện như sau: 

a) Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân phân công Phó Trưởng Ban, Ủy viên của 
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Ban nghiên cứu, xây dựng dự thảo văn bản của Ban; 

b) Phó Trưởng Ban, Ủy viên của Ban được giao nhiệm vụ nghiên cứu gửi hồ sơ, 
tài liệu, phiếu xin ý kiến để các thành viên của Ban của Hội đồng nhân dân xem xét, 
cho ý kiến và biểu quyết bằng văn bản; 

c) Phó Trưởng Ban, Ủy viên của Ban của Hội đồng nhân dân được giao nhiệm 
vụ nghiên cứu tổng hợp ý kiến, biểu quyết của thành viên Ban, hoàn thiện dự thảo 
văn bản và báo cáo Trưởng Ban xem xét quyết định ký ban hành; 

d) Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân ký văn bản gửi đến Thường trực Hội 

đồng nhân dân, các cơ quan, tổ chức có liên quan; 

đ) Cơ quan trình có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo 
nghị quyết, đê án, báo cáo (nếu có). 

Điều 29. Trách nhiệm của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và các Ủy viên 

1. Trách nhiệm của Trưởng Ban: 

a) Thực hiện các nhiệm vụ, quyên hạn của Trưởng Ban theo quy định của pháp 
luật có liên quan thuộc lĩnh vực Ban phụ trách, các nhiệm vụ được Thường trực Hội 
đồng nhân dân phân công; 

b) Phụ trách chung, chỉ đạo, điêu hành công việc của Ban; chịu trách nhiệm tập 
thể trước Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân vê hoạt động của Ban; 
chịu trách nhiệm cá nhân trước Ban, Thường trực Hội đồng nhân dân vê việc thực 
hiện nhiệm vụ, quyên hạn của Trưởng Ban; 

c) Thay mặt Ban trình bày báo cáo trước Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội 
đồng nhân dân; 

d) Cung cấp thông tin vê hoạt động của Ban cho các cơ quan báo chí (nếu có 
yêu cầu); 

đ) Xử lý văn bản đi, đến của Ban; 

e) Ký văn bản của Ban. 

2. Trách nhiệm của Phó Trưởng Ban: 

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn theo phân công của Trưởng Ban; 

b) Chịu trách nhiệm tập thể trước Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng 
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nhân dân về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban; chịu trách nhiệm cá nhân 
trước Trưởng Ban và Ban về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân công; 

c) Ký các văn bản của Ban theo phân công của Trưởng Ban. 

3. Trách nhiệm của Ủy viên: 

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công của Trưởng Ban hoặc Phó 
Trưởng Ban; 

b) Chịu trách nhiệm tập thể trước Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng 
nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban; chịu trách nhiệm cá nhân 
về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban phân 
công. 

Chương V 
HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

> 9 "2 _ > 
XX A rri f _1_ _ 1_ • Ạ _ *? _ m A * • 1_ • Ạ ỴỴ A • -f A 1 A 1 A Điêu 30. Trách nhiệm của Tô đại biêu Hội đồng nhân dân 

1. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các quy định pháp luật có liên quan và theo sự phân 
công của Thường trực Hội đồng nhân dân. 

2. Thực hiện giám sát về các vấn đề do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực 
Hội đồng nhân dân phân công theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc 
hội và Hội đồng nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

3. Tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri, tổng hợp ý kiến, kiến 
nghị của cử tri trước kỳ họp Hội đồng nhân dân. 

> "2 *? *? "2 _ > 
XX • A -"•> •% rri ? _ 1_ _ 1_ • A _ _ _ ^ T* A Ả *? rri /V 1_ r rri /V 1_ • A TT A • -f- /V _1_A_ Điêu 31. Trách nhiệm của Tô trưởng, Tô phó Tô đại biêu Hội đồng nhân 

dân 

1. Trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân: 

a) Điều hành và chịu trách nhiệm chung về hoạt động của Tổ đại biểu Hội đồng 
nhân dân trước Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân; 

b) Chủ trì điều hành các phiên họp Tổ; thay mặt Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân 

ký các văn bản của Tổ; 
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c) Thường xuyên giữ mối liên hệ với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban 
Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường và các cơ quan, tổ chức liên 

quan. 

2. Tổ phó Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn khi được Tổ trưởng phân công./. 



Ký bởi: TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHỐ 
Email: ttttdttp@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY 
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VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2928/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc bãi bỏ hai (02) quyết định quy phạm pháp luật 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 2025; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết sô 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quôc hội 
về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
về kiểm tra, rà soát, hệ thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 
của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 
hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định sô 79/2025/NĐ-CP 
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ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý 
văn bản quy phạm pháp luật; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 6799/TTr-SNV ngày 23 
tháng 4 năm 2026; ý kiến Sở Tư pháp tại Công văn số 7912/STP-KTrVB ngày 15 tháng 12 
năm 2026 và ý kiến thống nhất của các thành viên Ủy ban nhân dân Thành phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định 

1. Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ 
cán bộ, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ của Thành phố Hồ Chí 
Minh giai đoạn 2014 - 2020. 

2. Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về lập hồ sơ, chỉnh lý, số 
hóa tài liệu và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan tại các cơ quan, tổ chức 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở 
Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, đặc 
khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2944/QĐ-UBND Thành phồ Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành 

lĩnh vực Tài chính đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sồ 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sồ 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 
năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sồ điêu của các Nghị định có liên 
quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sồ 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 
vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận 
Một cửa và Cổng Dịch vụ công quồc gia; 

Căn cứ Thông tư sồ 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sồ 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sồ nội dung của Nghị định 
sồ 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực hiện thủ tục 
hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng 
Dịch vụ công quồc gia; 

Theo đê nghị của Giám đồc Sở Tài chính tại Tờ trình sồ 12203/TTr-STC ngày 
13 tháng 5 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính mới 
ban hành lĩnh vực Tài chính đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc 
Sở Tài chính, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 
LĨNH VỰC TÀI CHÍNH ĐẤT ĐAI 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI CHÍNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT 

Tên 
thủ tục 
hành 
chính 

Thời 
gian 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ 
quan 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ 
pháp lý 

Thủ tục 
tính hoặc 

tính lại tiền 
sử dụng 
đất theo 
quy định 
tại các 

điểm a, b, 
c và d 

khoản 2 
Điều 12 

Nghị định 
số 50/2026/ 

NĐ-CP 
ngày 

31/01/2026 
của 

Chính phủ 

Không 
quy 
định 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố: 

+ Khu vực I: 
Số 43 

Nguyễn Văn Bá, 
phường Thủ 

Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực II: 

Tòa nhà 
Trung tâm hành 
chính, đường Lê 

Lợi, phường 
Bình Dương, 
Thành phố 

Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực III: 

Số 4 Nguyễn Tất 
Thành, phường 

Bà Rịa, 
Thành phố 

Hồ Chí Minh. 
- Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công 

cấp xã. 

- Ủy 
ban 
nhân 
dân 
cấp 
xã; 

- Cơ 
quan 
thuế. 

Không - Điều 12 Nghị định 
số 50/2026/NĐ-CP 

ngày 31/01/2026 
của Chính phủ quy 
định chi tiết một số 
điều của Nghị quyết 
số 254/2025/QH15 
ngày 11 tháng 12 
năm 2025 của 
Quốc hội quy định 
một số cơ chế, 
chính sách tháo gỡ 
khó khăn, vướng 
mắc trong tổ chức 
thi hành Luật Đất 
đai về tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất. 
- Quyết định số 
1037/QĐ-BTC 

ngày 28 tháng 4 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính 
về việc công bố thủ 
tục hành chính mới 
ban hành trong lĩnh 
vực tài chính đất 
đai thuộc phạm vi 
chức năng quản lý 
của Bộ Tài chính. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Số: 2982/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2026 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 
lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 
phủ vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 
năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên 
quan đến kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của Nghị định 
sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực hiện thủ tục 
hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng 
Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Nội vụ tại Tờ trình sô 8196/TTr-SNV ngày 16 
tháng 5 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 06 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam lĩnh 
vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ nội dung công bố thủ tục A.1, A.2, A.3, A.4, A.5. A.6 tại danh mục ban 
hành kèm theo Quyết định số 1348/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2025 của Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban 
hành, bãi bỏ lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, 
Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố, Trưởng ban 
Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số 
Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI 

VIỆT NAM LĨNH VựC VIỆC LÀM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 
CỦA SỞ NỘI VỤ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2982/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2026 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT 

h
h

c
 

t 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Cấp - Trường 

y
 

*<c
d 

i g hợp cấp 
xác giấy xác 

nhận nhận 
không không 
thuộc thuộc 
diện diện cấp 
cấp giấy phép 

y
 

*<c
d 

i g lao động: 
phép 05 ngày 
lao làm việc 

động (kể từ 
đối với ngày 
người nhận 

lao được 
động hồ sơ 
nước đầy đủ, 
ngoài hợp lệ); 
làm - Trường 

việc tại hợp 
Việt không 
Nam cấp giấy 

xác nhận 
không 
thuộc 

diện cấp 
giấy phép 
lao động: 
03 ngày 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ 
pháp lý 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố 

+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 

Văn Bá, 
phường 

Thủ Đức, 
Thành phố 

Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 

tâm hành 
chính, đường 

Lê Lợi, 
phường Bình 

Dương, Thành 
phố 

Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 

phường 
Bà Rịa, Thành 

phố 
Hồ Chí Minh. 
- Trung tâm 

1. Sở Nội vụ 
đối với người 
sử dụng người 
lao động nước 

ngoài hoạt 
động trên 
địa bàn 

Thành phố 
Hồ Chí Minh 

ngoài khu 
chế xuất, 
khu công 
nghiệp và 

khu công nghệ 
cao. 

2. Ban Quản lý 
các Khu chế 
xuất và công 
nghiệp Thành 
phố đối với 

người sử dụng 
người lao động 

nước ngoài 
trong khu chế 
xuất, khu công 
nghiệp trên địa 
bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Theo 
quy 

định tại 
các văn 

bản 
hướng 

dẫn 
Luật 

Phí và 
lệ phí 
thuộc 
thẩm 
quyền 
quyết 
định 
của 
Hội 
đồng 
nhân 
dân 
tỉnh, 
thành 
phố 
trực 

thuộc 
trung 
ương. 

- Bộ luật Lao 
động năm 2019; 
- Nghị định số 
219/2025/NĐ-CP 
ngày 07 tháng 8 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
định về người lao 
động nước ngoài 
làm việc tại Việt 
Nam; 
- Quyết định số 
38/2Ỡ25/QĐ-
UBND ngày 31 
tháng 12 năm 
2025 của Ủy ban 
nhân dân Thành 
phố về phân cấp 
thực hiện việc 
cấp, cấp lại, gia 
hạn, thu hồi giấy 
phép lao động và 
giấy xác nhận 
không thuộc diện 
cấp giấy phép lao 
động đối với 
người lao động 
nước ngoài làm 
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TT 

Tên 
thủ tục 
hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ 
pháp lý 

làm việc 
(kể từ 
ngày 
nhận 
được 
hồ sơ 

đầy đủ, 
hợp lê). 

Phục vụ hành 
chính công cấp 

xã. 
- Ban quản lý 

Khu công 
nghê cao 

Thành phố 
Hồ Chí Minh: 

Lô T2-3, 
đường D1, 

phường Tăng 
Nhơn Phú, 
Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

3. Ban Quản lý 
Khu công 
nghê cao 

Thành phố đối 
với người sử 

dụng 
người lao đông 

nước ngoài 
trong khu công 

nghê cao 
trên địa bàn 
Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

viêc tại Viêt Nam 
trên địa bàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh; 
- Quyết định số 
526/QĐ-BNV 

ngày 13 tháng 5 
năm 2026 của Bô 
trưởng Bô Nôi 
vụ về viêc công 
bố thủ tục hành 
chính được sửa 
đổi, bổ sung liên 
quan đến người 
lao đông nước 
ngoài làm viêc 
tại Viêt Nam lĩnh 
vực viêc làm 
thuôc chức năng 
quản lý nhà nước 
của Bô Nôi vụ. 

2. Cấp lại 
giấy 
xác 

nhận 
không 
thuôc 
diên 
cấp 
giấy 
phép 
lao 

đông 
đối với 
người 

lao 
đông 
nước 

03 ngày 
làm viêc 

(kể từ 
ngày 
nhận 
được 
hồ sơ 

đầy đủ, 
hợp lê). 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 
chính công| 
Thành phố 

+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 

Văn Bá, 
phường 

Thủ Đức, 
Thành phố 

Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 

tâm hành 
chính, đường 

Lê Lợi, 
phường Bình 

1. Sở Nôi vụ 
đối với người 
sử dụng người 
lao đông nước 

ngoài hoạt 
đông trên 
địa bàn 

Thành phố 
Hồ Chí Minh 

ngoài khu 
chế xuất, 
khu công 
nghiêp và 

khu công nghê 
cao. 

2. Ban Quản lý 
các Khu chế 

Theo 
quy 

định tại 
các văn 

bản 
hướng 

dẫn 
Luật 

Phí và 
lê phí 
thuôc 
thẩm 
quyền 
quyết 
định 
của 
Hôi 

- Bô luật Lao 
đông năm 2019; 
- Nghị định số 
219/2025/NĐ-CP 
ngày 07 tháng 8 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
định về người lao 
đông nước ngoài 
làm viêc tại Viêt 
Nam; 
- Quyết định số 
38/2Ỡ25/QĐ-
UBND ngày 31 
tháng 12 năm 
2025 của Ủy ban 
nhân dân Thành 
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TT 

rri /V Tên 
thủ tục 
hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ 
pháp lý 

ngoài 
làm 

việc tại 
Việt 
Nam 

Dương, Thành 
phố 

Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 

phường 
Bà Rịa, Thành 

phố 
Hồ Chí Minh. 
- Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công cấp 

xã. 
- Ban quản lý 

Khu công 
nghệ cao 

Thành phố 
Hồ Chí Minh: 

Lô T2-3, 
đường D1, 

phường Tăng 
Nhơn Phú, 
Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

xuất và công 
nghiệp Thành 
phố đối với 

người sử dụng 
người lao động 

nước ngoài 
trong khu chế 
xuất, khu công 
nghiệp trên địa 
bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
3. Ban Quản lý 

Khu công 
nghệ cao 

Thành phố đối 
với người sử 

dụng người lao 
động nước 
ngoài trong 

khu công nghệ 
cao 

trên địa bàn 
Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

đồng 
nhân 
dân 
tỉnh, 
thành 
phố 
trực 

thuộc 
trung 
ương. 

phố vê phân cấp 
thực hiện việc 
cấp, cấp lại, gia 
hạn, thu hồi giấy 
phép lao động và 
giấy xác nhận 
không thuộc diện 
cấp giấy phép lao 
động đối với 
người lao động 
nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam 
trên địa bàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh; 
- Quyết định số 
526/QĐ-BNV 

ngày 13 tháng 5 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nội 
vụ vê việc công 
bố thủ tục hành 
chính được sửa 
đổi, bổ sung liên 
quan đến người 
lao động nước 
ngoài làm việc 
tại Việt Nam lĩnh 
vực việc làm 
thuộc chức năng 
quản lý nhà nước 
của Bộ Nội vụ. 

3. ạ n 
n

 
g

c
 

05 ngày 
làm việc 

(kể từ 
ngày 
nhận 
được 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố 

+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 

1. Sở Nội vụ 
đối với người 
sử dụng người 
lao động nước 

ngoài hoạt 
động trên 

Theo 
quy 

định tại 
các văn 

bản 
hướng 

- Bộ luật Lao 
động năm 2019; 
- Nghị định số 
219/2025/NĐ-CP 
ngày 07 tháng 8 
năm 2025 của 
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TT 

Tên 
thủ tục 
hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ 
pháp lý 

diên 
cấp 
giấy 
phép 
lao 

động 
đối với 
người 

lao 
động 
nước 
ngoài 
làm 

việc tại 
Việt 
Nam 

hồ sơ 
đầy đủ, 
hợp lê). 

Văn Bá, 
phường 

Thủ Đức, 
Thành phố 

Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 

tâm hành 
chính, đường 

Lê Lợi, 
phường Bình 

Dương, Thành 
phố 

Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 

phường 
Bà Rịa, Thành 

phố 
Hồ Chí Minh. 
- Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công cấp 

xã. 
- Ban quản lý 

Khu công 
nghê cao 

Thành phố 
Hồ Chí Minh: 

Lô T2-3, 
đường D1, 

phường Tăng 
Nhơn Phú, 
Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

địa bàn 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 
ngoài khu chế 
xuất, khu công 
nghiêp và khu 
công nghê cao. 
2. Ban Quản lý 

các Khu chế 
xuất và công 
nghiêp Thành 
phố đối với 

người sử dụng 
người lao động 

nước ngoài 
trong khu 
chế xuất, 
khu công 

nghiêp trên địa 
bàn 

Thành phố 
Hồ Chí Minh. 
3. Ban Quản lý 

Khu công 
nghê cao 

Thành phố đối 
với người sử 

dụng người lao 
động nước 
ngoài trong 

khu công nghê 
cao trên địa 

bàn 
Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

dẫn 
Luật 

Phí và 
lê phí 
thuộc 
thẩm 
quyền 
quyết 
định 
của 
Hội 
đồng 
nhân 
dân 
tỉnh, 
thành 
phố 
trực 

thuộc 
trung 
ương. 

Chính phủ quy 
định về người lao 
động nước ngoài 
làm viêc tại Viêt 
Nam; 
- Nghị quyết số 
24/2026/NQ-CP 
ngày 29 tháng 4 
năm 2026 của 
Chính phủ về cắt 
giảm, phân cấp, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, 
điều kiên kinh 
doanh lĩnh vực 
quốc phòng, nội 
vụ, tài chính, xây 
dựng, ngoại giao, 
tư pháp, ngân 
hàng; 
- Quyết định số 
38/2025/QĐ-
UBND ngày 31 
tháng 12 năm 
2025 của Ủy ban 
nhân dân Thành 
phố về phân cấp 
thực hiên viêc 
cấp, cấp lại, gia 
hạn, thu hồi giấy 
phép lao động và 
giấy xác nhận 
không thuộc diên 
cấp giấy phép lao 
động đối với 
người lao động 
nước ngoài làm 
viêc tại Viêt Nam 
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TT 

Tên 
thủ tục 
hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ 
pháp lý 

trên địa bàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh; 
- Quyết định số 
526/QĐ-BNV 

ngày 13 tháng 5 
năm 2026 của Bô 
trưởng Bô Nôi 
vụ về việc công 
bố thủ tục hành 
chính được sửa 
đổi, bổ sung liên 
quan đến người 
lao đông nước 
ngoài làm việc 
tại Việt Nam lĩnh 
vực việc làm 
thuôc chức năng 
quản lý nhà nước 
của Bô Nôi vụ. 

4. Cấp 
giấy 
phép 
lao 

đông 
đối với 
người 

lao 
đông 
nước 
ngoài 
làm 

việc tại 
Việt 
Nam 

- Trường 
hợp chấp 
thuận nhu 

cầu và 
cấp giấp 
phép lao 
đông: 05 
ngày làm 
việc (kể 
từ ngày 

nhận 
được hồ 
sơ đầy 

đủ, 
hợp 
lệ); 

- Trường 
hợp 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố 

+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 

Văn Bá, 
phường 

Thủ Đức, 
Thành phố 

Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 

tâm hành 
chính, đường 

Lê Lợi, 
phường Bình 

Dương, Thành 

1. Sở Nôi vụ 
đối với người 
sử dụng người 
lao đông nước 

ngoài hoạt 
đông trên 
địa bàn 

Thành phố 
Hồ Chí Minh 
ngoài khu chế 
xuất, khu công 
nghiệp và khu 
công nghệ cao. 
2. Ban Quản lý 

các Khu chế 
xuất và công 
nghiệp Thành 
phố đối với 

Theo 
quy 

định tại 
các văn 

bản 
hướng 

dẫn 
Luật 

Phí và 
lệ phí 
thuôc 
thẩm 
quyền 
quyết 
định 
của 
Hôi 
đồng 

- Bô luật Lao 
đông năm 2019; 
- Nghị định số 
219/2025/NĐ-CP 
ngày 07 tháng 8 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
định về người lao 
đông nước ngoài 
làm việc tại Việt 
Nam; 
- Quyết định số 
38/2025/QĐ-

UBND ngày 31 
tháng 12 năm 
2025 của Ủy ban 
nhân dân Thành 
phố về phân cấp 
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TT 

Tên 
thủ tục 
hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ 
pháp lý 

không 
chấp 

thuận nhu 
cầu sử 
dụng 

người lao 
động 
nước 
ngoài 
hoặc 

không 
cấp giấy 
phép lao 
động: 03 
ngày làm 
việc (kể 
từ ngày 

nhận 
được 

hồ sơ đầy 
đủ, hợp 

lệ) 

phố 
Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 

phường 
Bà Rịa, Thành 

phố 
Hồ Chí Minh. 
- Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công cấp 

xã. 
- Ban quản lý 

Khu công 
nghệ cao 

Thành phố 
Hồ Chí Minh: 

Lô T2-3, 
đường D1, 

phường Tăng 
Nhơn Phú, 
Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

người sử dụng 
người lao động 

nước ngoài 
trong khu chế 
xuất, khu công 
nghiệp trên địa 

bàn 
Thành phố 

Hồ Chí Minh. 
3. Ban Quản lý 

Khu công 
nghệ cao 

Thành phố đối 
với người sử 

dụng người lao 
động nước 
ngoài trong 

khu công nghệ 
cao 

trên địa bàn 
Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

nhân 
dân 
tỉnh, 
thành 
phố 
trực 

thuộc 
trung 
ương. 

thực hiện việc 
cấp, cấp lại, gia 
hạn, thu hồi giấy 
phép lao động và 
giấy xác nhận 
không thuộc diện 
cấp giấy phép lao 
động đối với 
người lao động 
nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam 
trên địa bàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh; 
- Quyết định số 
526/QĐ-BNV 

ngày 13 tháng 5 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công 
bố thủ tục hành 
chính được sửa 
đổi, bổ sung liên 
quan đến người 
lao động nước 
ngoài làm việc 
tại Việt Nam lĩnh 
vực việc làm 
thuộc chức năng 
quản lý nhà nước 
của Bộ Nội vụ. 

5. Cấp lại 
giấy 
phép 
lao 

động 
đối với 
người 

03 ngày 
làm việc 

(kể từ 
ngày 
nhận 
được 
hồ sơ 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố 

+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 

Văn Bá, 

1. Sở Nội vụ 
đối với người 
sử dụng người 
lao động nước 

ngoài hoạt 
động trên 
địa bàn 

Theo 
quy 

định tại 
các văn 

bản 
hướng 

dẫn 

- Bộ luật Lao 
động năm 2019; 
- Nghị định số 
219/2025/NĐ-CP 
ngày 07 tháng 8 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
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TT 

Tên 
thủ tục 
hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ 
pháp lý 

lao 
động 
nước 
ngoài 
làm 

việc tại 
Việt 
Nam 

đầy đủ, 
hợp lệ) 

phường 
Thủ Đức, 
Thành phố 

Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 

tâm hành 
chính, đường 

Lê Lợi, 
phường Bình 

Dương, Thành 
phố 

Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 

phường 
Bà Rịa, Thành 

phố 
Hồ Chí Minh. 
- Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công cấp 

xã. 
- Ban quản lý 

Khu công 
nghệ cao 

Thành phố 
Hồ Chí Minh: 
Lô T2-3, đường 

D1, phường 
Tăng Nhơn 
Phú, Thành 

phố 
Hồ Chí Minh. 

Thành phố 
Hồ Chí Minh 

ngoài khu 
chế xuất, khu 
công nghiệp 
và khu công 

nghệ cao. 
2. Ban Quản lý 

các Khu chế 
xuất và công 
nghiệp Thành 
phố đối với 

người sử dụng 
người lao động 

nước ngoài 
trong khu chế 
xuất, khu công 
nghiệp trên địa 

bàn 
Thành phố 

Hồ Chí Minh. 
3. Ban Quản lý 

Khu công 
nghệ cao 

Thành phố đối 
với người sử 

dụng người lao 
động nước 
ngoài trong 

khu công nghệ 
cao 

trên địa bàn 
Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Luật 
Phí và 
lệ phí 
thuộc 
thẩm 
quyền 
quyết 
định 
của 
Hội 
đồng 
nhân 
dân 
tỉnh, 
thành 
phố 
trực 

thuộc 
trung 
ương 

định về người lao 
động nước ngoài 
làm việc tại Việt 
Nam; 
- Quyết định số 
38/2Ỡ25/QĐ-
UBND ngày 31 
tháng 12 năm 
2025 của Ủy ban 
nhân dân Thành 
phố về phân cấp 
thực hiện việc 
cấp, cấp lại, gia 
hạn, thu hồi giấy 
phép lao động và 
giấy xác nhận 
không thuộc diện 
cấp giấy phép lao 
động đối với 
người lao động 
nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam 
trên địa bàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh; 
- Quyết định số 
526/QĐ-BNV 

ngày 13 tháng 5 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công 
bố thủ tục hành 
chính được sửa 
đổi, bổ sung liên 
quan đến người 
lao động nước 
ngoài làm việc 
tại Việt Nam lĩnh 
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TT 

Tên 
thủ tục 
hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ 
pháp lý 

vực viêc làm 
thuộc chức năng 
quản lý nhà nước 
của Bộ Nội vụ. 

6. Gia hạn 
giấy 
phép 
lao 

động 
đối với 
người 

lao 
động 
nước 
ngoài 
làm 

viêc tại 
Viêt 
Nam 

10 ngày 
làm viêc 

(kể từ 
ngày 
nhận 
được 

hồ sơ đầy 
đủ, hợp 

lê) 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố 

+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 

Văn Bá, 
phường 

Thủ Đức, 
Thành phố 

Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 

tâm hành 
chính, đường 

Lê Lợi, 
phường Bình 

Dương, Thành 
phố 

Hồ Chí Minh. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 

phường 
Bà Rịa, Thành 

phố 
Hồ Chí Minh. 
- Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công cấp 

xã. 
- Ban quản lý 

Khu công 

1. Sở Nội vụ 
đối với người 
sử dụng người 

lao động 
nước ngoài 
hoạt động 

trên địa bàn 
Thành phố 

Hồ Chí Minh 
ngoài khu 
chê xuất, 
khu công 
nghiêp và 

khu công nghê 
cao. 

2. Ban Quản lý 
các Khu chê 
xuất và công 
nghiêp Thành 
phố đối với 

người sử dụng 
người lao động 

nước ngoài 
trong khu chê 
xuất, khu công 
nghiêp trên địa 

bàn 
Thành phố 

Hồ Chí Minh. 
3. Ban Quản lý 

Khu công 
nghê cao 

Thành phố đối 
với người sử 

Theo 
quy 

định tại 
các văn 

bản 
hướng 

dẫn 
Luật 

Phí và 
lê phí 
thuộc 
thẩm 
quyền 
quyêt 
định 
của 
Hội 
đồng 
nhân 
dân 
tỉnh, 
thành 
phố 
trực 

thuộc 
trung 
ương 

- Bộ luật Lao 
động năm 2019; 
- Nghị định số 
219/2025/NĐ-CP 
ngày 07 tháng 8 
năm 2025 của 
Chính phủ quy 
định về người lao 
động nước ngoài 
làm viêc tại Viêt 
Nam; 
- Nghị quyêt số 
24/2026/NQ-CP 
ngày 29 tháng 4 
năm 2026 của 
Chính phủ về cắt 
giảm, phân cấp, 
đơn giản hóa thủ 
tục hành chính, 
điều kiên kinh 
doanh lĩnh vực 
quốc phòng, nội 
vụ, tài chính, xây 
dựng, ngoại giao, 
tư pháp, ngân 
hàng; 
- Quyêt định số 
38/2025/QĐ-
UBND ngày 31 
tháng 12 năm 
2025 của Ủy ban 
nhân dân Thành 
phố về phân cấp 
thực hiên viêc 
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TT 

rri /V Tên 
thủ tục 
hành 
chính 

Thời hạn 
giải 

quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ 
pháp lý 

nghệ cao 
Thành phố 

Hồ Chí Minh: 
Lô T2-3, 

đường D1, 
phường Tăng 

Nhơn Phú, 
Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

dụng người lao 
động nước 
ngoài trong 

khu công nghệ 
cao 

trên địa bàn 
Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

cấp, cấp lại, gia 
hạn, thu hồi giấy 
phép lao động và 
giấy xác nhận 
không thuộc diện 
cấp giấy phép lao 
động đối với 
người lao động 
nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam 
trên địa bàn 
Thành phố Hồ 
Chí Minh; 
- Quyết định số 
526/QĐ-BNV 

ngày 13 tháng 5 
năm 2026 của Bộ 
trưởng Bộ Nội 
vụ về việc công 
bố thủ tục hành 
chính được sửa 
đổi, bổ sung liên 
quan đến người 
lao động nước 
ngoài làm việc 
tại Việt Nam lĩnh 
vực việc làm 
thuộc chức năng 
quản lý nhà nước 
của Bộ Nội vụ. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2987/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
Bãi bỏ Quyết định số 12418/2003/QĐ-UB ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND 
ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19 tháng 02 năm 
2025; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 25 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết sô 202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quôc 
hội vê sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; 

Căn cứ Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy 
định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, hướng dân thi hành Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ 
vê kiêm tra, rà soát, hệ thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Nghị định sô 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 
năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp đê tổ chức, 
hướng dân thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định sô 
79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ vê kiêm tra, rà soát, hệ 
thông hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 1409/TTr-SDL ngày 13 
tháng 5 năm 2026 về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố bãi bỏ 
Quyết định số 12418/2003/QĐ-UB ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 
năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định 

Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định sau đây: 

1. Quyết định số 12418/2003/QĐ-UB ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về Ban hành Quy chế hoạt động du lịch sinh thái ở 
Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu. 

2. Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Du lịch, Ban 
Quản lý rừng phòng hộ đặc dụng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Lộc Hà 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3046/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đối, bổ sung lĩnh vực Hàng hải và Đường thủy nội địa 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 
phủ vê thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 
phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vê kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 03/2025/TT-VPCP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một sô nội dung của 
Nghị định sô 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ vê thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa 
và Cổng Dịch vụ công quôc gia; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình sô 
14333/TTr-SNNMT-VP ngày 18 tháng 5 năm 2026. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 03 thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hàng hải và Đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ các nội dung công bố thủ tục có thứ tự 2, 4, 6 tại Phụ lục VI ban hành 
kèm theo Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực 
Đất đai; Tài nguyên nước; Khí tượng thủy văn; Đo đạc và Bản đồ; Bảo tồn thiên nhiên 
và Đa dạng sinh học; Giao thông vận tải; Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài 
nguyên và môi trường; Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Nông nghiệp (Khuyến 
nông); Quản lý doanh nghiệp; Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp 
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH 
VựC HÀNG HẢI VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MốI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3046/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp Giấy 
phép vận 

chuyển hàng 
hóa nguy 
hiểm bằng 

phương tiện 
thủy nội địa 

05 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 

đúng theo 
quy định. 

- Trung tâm 
Phục vụ hành 

chính công 
Thành phố. 

+ Khu vực I: 
Số 43 Nguyễn 

Văn Bá, 
phường Thủ 
Đức, Thành 
phố Hồ Chí 

Minh. 
+ Khu vực II: 
Tòa nhà Trung 

tâm hành 
chính, đường 

Lê Lợi, 
phường Bình 

Dương, Thành 
phố Hồ Chí 

Minh. 
+ Khu vực III: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 
phường Bà 
Rịa, Thành 
phố Hồ Chí 

Minh. 
- Trung tâm 

Phục vụ hành 
chính công 

cấp xã. 

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 

Không có - Nghị định số 
34/2024/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 3 năm 
2024 của Chính phủ 
quy định về Danh 
mục hàng hóa nguy 
hiểm, vận chuyển 
hàng hoá nguy hiểm 
bằng phương tiện 
thủy nội địa. 
- Nghị định số 
161/2024/NĐ-CP 
ngày 18 tháng 12 
năm 2024 của Chính 
phủ quy định Danh 
mục hàng hoá nguy 
hiểm, vận chuyển 
hàng hóa nguy hiểm 
và trình tự, thủ tục 
cấp giấy phép, cấp 
giấy chứng nhận 
hoàn thành chương 
trình tập huấn cho 
người lái xe hoặc 
người áp tải vận 
chuyển hàng hóa 
nguy hiểm trên 
đường bộ. 
- Nghị quyết số 
24/2026/NQ-CP 
ngày 29 tháng 4 năm 
2026 của Chính phủ 
cắt giảm, phân cấp, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh lĩnh vực 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

quốc phòng, nội vụ, 
tài chính, xây dưng, 
ngoại giao, tư pháp, 
ngân hàng. 
- Quyết định số 
647/QĐ-BXD ngày 
04 tháng 5 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 
Xây dưng về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung, bãi bỏ trong 
lĩnh vực hàng hải và 
đường thủy nội địa 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Xây dưng. 

2 Điều chỉnh 
thông tin trên 

Giấy phép 
vận chuyển 
hàng hóa 

nguy hiểm 
khi có sư 

thay đổi liên 
quan đến nội 

dung của 
Giấy phép 

03 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 
theo quy 

định 

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 

Không có - Nghị định số 
34/2024/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 3 năm 
2024 của Chính phủ 
quy định về Danh 
mục hàng hóa nguy 
hiểm, vận chuyển 
hàng hoá nguy hiểm 
bằng phương tiện 
thủy nội địa. 
- Nghị quyết số 
24/2026/NQ-CP 
ngày 29 tháng 4 năm 
2026 của Chính phủ 
cắt giảm, phân cấp, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh lĩnh vực 
quốc phòng, nội vụ, 
tài chính, xây dưng, 
ngoại giao, tư pháp, 
ngân hàng. 
- Quyết định số 
647/QĐ-BXD ngày 
04 tháng 5 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 

3 Cấp lại Giấy 
phép vận 

chuyển hàng 
hóa nguy 

hiểm do bị 
mất, bị hỏng 

02 ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 
theo quy 

định 

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường 

Không có 

- Nghị định số 
34/2024/NĐ-CP 
ngày 31 tháng 3 năm 
2024 của Chính phủ 
quy định về Danh 
mục hàng hóa nguy 
hiểm, vận chuyển 
hàng hoá nguy hiểm 
bằng phương tiện 
thủy nội địa. 
- Nghị quyết số 
24/2026/NQ-CP 
ngày 29 tháng 4 năm 
2026 của Chính phủ 
cắt giảm, phân cấp, 
đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, điều kiện 
kinh doanh lĩnh vực 
quốc phòng, nội vụ, 
tài chính, xây dưng, 
ngoại giao, tư pháp, 
ngân hàng. 
- Quyết định số 
647/QĐ-BXD ngày 
04 tháng 5 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ 



CÔNG BÁO TP.HCM/Số 199+200/Ngày 01-7-2026 72 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Cơ quan 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Xây dựng về việc 
công bố thủ tục hành 
chính được sửa đổi, 
bổ sung, bãi bỏ trong 
lĩnh vực hàng hải và 
đường thủy nội địa 
thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ 
Xây dựng 



Ký bời: TRUNG TÀM THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
THÀNH PHÔ 
Email: ttttdttpMtphcm.gov.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNỌ ỦY BAN NHẢN DÃN. ỦY 
BAN NHẢN DÃN THÀNH PHÔ HÔ CHÍ MINH r „ „ 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3047/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tài nguyên • c • • • • •/ 

nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 củaChính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 củaBộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình 
sô14334/TTr-SNNMT-VP ngày 18 tháng 5 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục 01 thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và 
Môi trường. 

Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn và Cổng Dịch vụ công quốc 
gia tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2026. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp 
và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và các tổ chức, cá nhân 
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Nguyễn Mạnh Cường 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ LĨNH VựC TÀI NGUYÊN 
NƯỚC, THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3047/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5năm 2026 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Mã 
TTHC 

Tên thủ tục 
hành chính 

Văn bản pháp luật quy định việc 
bãi bỏ thủ tục hành chính 

Quyết định đã công bố 
danh mục thủ tục hành 

chính 
1 1.004253 Cấp lại giấy 

phép hành 
nghề khoan 
nước dưới 

đất 

- Nghị quyết số 17/2026/NQ-CP 
ngày 29 tháng 4 năm 2026 của 
Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, 
đơn giản hóa thủ tục hành chính và 
cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện 
kinh doanh thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Nông nghiệp và Môi 
trường. 
- Quyết định số 1693/QĐ-BNNMT 
ngày 11 tháng 5 năm 2026 của Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường về 
việc công bố thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ lĩnh vực tài nguyên nước 
thực vật thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
Môi trường. 

Quyết định số 690/QĐ-
BXD ngày 29 tháng 01 
năm 2026 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành 
phố về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính 
lĩnh vực Tài nguyên nước 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường 
(thứ tự A.10). 



VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn,phường Sài Gòn 
Điện thoại: (028)38.233.686 
Fax:(028)38.233.694 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 

Website: https://congbao.hochiminhcity.gov.vn 


